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CHƢƠNG 1.  

THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƢ 

1. Tên chủ dự án đầu tƣ 

CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT HÀN VIỆT HẢI 

- Địa chỉ văn phòng: 496/41/21 Dƣơng Quảng Hàm, Tổ 33, Kp. 5, Phƣờng 6, Quận Gò 

Vấp, Tp. Hồ Chí Minh. 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật của chủ dự án đầu tƣ: HOÀNG THANH NGA 

 Chức vụ: Giám đốc 

 Loại giấy tờ pháp lý cá nhân: Thẻ căn cƣớc công dân 

 Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 035183004992 

 Ngày cấp: 18/05/2023  

 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội 

 Địa chỉ thƣờng trú: 149 Lê Đức Thọ, Phƣờng 17, Quận Gò Vấp, Tp. HCM. 

 Địa chỉ liên lạc: 149 Lê Đức Thọ, Phƣờng 17, Quận Gò Vấp, Tp. HCM. 

 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty với mã số doanh nghiệp là 

0303379563 đăng ký lần đầu ngày 07/07/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 

05/12/2024 của Công ty TNHH Thƣơng Mại và Sản xuất Hàn Việt Hải do Sở Kế 

hoạch và Đầu tƣ Thành phố Hồ Chí Minh cấp. 

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh với mã số chi nhánh là 

0303379563-003, đăng ký lần đầu ngày 31/05/2024 của Chi nhánh Công ty TNHH 

Thƣơng mại và Sản xuất Hàn Việt Hải do Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tỉnh Bình Định cấp. 

Quyết định chấp thuận chủ trƣơng đầu tƣ đồng thời chấp thuận nhà đầu tƣ số 

250/QĐ-BQL, cấp lần đầu ngày 02/07/2024 do Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình 

Định cấp. 

2. Tên dự án đầu tƣ 

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT  

HÀN VIỆT HẢI 

- Địa điểm thực hiện dự án đầu tƣ: Nhà xƣởng số 1 + 2 và hạ tầng kỹ thuật xung quanh 

nhà xƣởng tại lô B2.01 + B2.02, KCN Nhơn Hội (Khu A) (thuê lại Nhà xƣởng của 

Công ty Cổ phần Sản xuất Đầu tƣ Dịch vụ Long Vạn Phát) 

- Quy mô của dự án đầu tƣ:(phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tƣ 

công): 

 Dự án “Chi nhánh Công ty TNHH Thƣơng Mại và Sản xuất Hàn Việt Hải: có tổng vốn 
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đầu tƣ 36 tỷ đồng thuộc dự án nhóm C (theo tiêu chí phân loại của Luật Đầu tƣ công). 

 Dự án không thuộc loại hình sản xuất kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi 

trƣờng tại phụ lục II của nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022. 

 Dự án thuộc mục 2 của Phụ lục V danh mục các dự án đầu tƣ nhóm III ít có nguy cơ 

tác động xấu đến môi trƣờng quy định tại khoản 5 Điều 28 của Luật Bảo vệ môi 

trƣờng 2020, nên dự án thuộc nhóm III. 

 Căn cứ khoản 4 Điều 28, nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trƣờng đối 

với dự án nhóm III thực hiện theo mẫu XI của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022. 

 Căn cứ theo khoản 4 Điều 41 Luật Bảo vệ Môi trƣờng 2020 về thẩm quyền cấp Giấy 

phép môi trƣờng thì dự án thuộc quyền cấp Giấy phép môi trƣờng của Ban Quản lý 

Khu kinh tế tỉnh Bình Định. 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của dự án đầu tƣ 

3.1. Công suất của dự án đầu tƣ 

- Dự án hoạt động với mục đích sản xuất và gia công chăn, ga, gối, nệm mút, nệm bông, 

nệm PE, nệm lò xo; sản xuất giƣờng, tủ, bàn ghế vơi quy mô cụ thể nhƣ sau: 

 Chăn: 2.000 bộ/năm; 

 Ga: 2.000 bộ/năm; 

 Gối: 5.000 bộ/năm; 

 Nệm sofa và nệm mút: 30.000 bộ/năm 

 Nệm bông: 3.500 bộ/năm 

 Nệm PE: 8.600 bộ/năm 

3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tƣ, mô tả việc lựa chọn công nghệ 

sản xuất của dự án đầu tƣ: 

3.2.1. Quy trình sản xuất nệm mút: 
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Hình 1.1. Quy trình sản xuất nệm mút 

Thuyết minh quy trình: 

- Bƣớc 1: Nguyên liệu.  

Các hóa chất là nguyên liệu chính (TDI + POP) và chất phụ gia, chất xúc tác, 

chất độn, chất tạo màu. 

- Bƣớc 2: Đổ mút.  

Trƣớc khi đổ khuôn, máy đổ khuôn sẽ đƣợc lót giấy draft và bôi trơn khuôn 

bằng Silicon trƣớc khi đổ mút. Các nguyên liệu sau khi đƣợc định mức sẽ đƣợc khuấy 

trộn đều trƣớc khi đổ nguyên liệu vào khuôn. 

Nguyên liệu sẽ đƣợc dẫn theo đƣờng ống kín bơm vào trong khuôn, nhiệt độ 

khuôn kiểm soát ở 35 – 50℃. Thời gian nhập liệu vào khuôn từ 30 đến 45 phút. 

Chuẩn bị  

Nguyên vật liệu 

Đổ mút 

KCS (kiểm tra chất 

lƣợng sản phẩm) 

Cắt mút 

KCS 

Đóng gói 

Bụi, CTR 

CTR 

Hơi hóa chất,  

Nhiệt dƣ 

May vải CTR Vải 

TDI + POP, phụ gia, xúc tác,… 

Ninol, băng keo 
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Tại vị trí của máy đổ khuôn có 1 đƣờng ống cấp nƣớc và 1 đƣờng ống cấp 

nguyên liệu sau quá trình trộn. 

Quá trình nhũ hóa và nở: 

Sau khi nguyên liệu được đổ vào, sẽ diễn ra quá trình nhũ hóa trong khoảng 

thời gian ngắn (6-15 giây đối với mút mềm), bọt khí bắt đầu phát tán ở bên trong và 

tăng lượng bọt khí, cùng với sự gia tăng của lượng bọt khí, bề mặt sẽ xuất hiện lớp 

nhũ trắng. Nhiệt độ khuôn kiểm soát ở 35 - 50℃. 

Quá trình nở hoàn toàn: 

Sau 100 – 200 giây sau khi trộn, phản ứng thổi dừng lại, còn phản ứng keo hóa 

tiếp tục. Khi nở hoàn toàn, những thành mỏng này vỡ ra và các khí được giải phóng. 

Cuối cùng mút được keo hóa phù hợp và đủ mạnh để giữ khối mút ổn định. Thời gian 

từ khi bắt đầu đến nở hoàn toàn gọi là thời gian nở.  

Quá trình keo hóa: 

Phản ứng keo hóa (hay polymer hóa/Gel hóa) tiếp tục đến khi đạt được thời 

gian gọi là thời gian keo hóa (thường diễn ra từ 60-120 giây sau thời gian nở) khi khối 

lượng mút đã được keo hóa. Để kiểm tra khối mút đã được kheo hóa hay chưa, dùng 

que gỗ nhúng sâu khoảng 2 - 4cm vào khối mút cho đến khi cảm thấy sự đàn hồi. Khi 

lớp da bên ngoài khối mút không dính khi chạm đầu ngón tay vào nghĩa là đã đạt thời 

gian không dính. 

Trong quá trình đổ mút vào khuôn và để nở, lượng hơi hóa chất sẽ được hút ra 

ngoài bằng hệ thống mùi và hơi hóa chất tại dây chuyền đổ mút tự động. 

- Bƣớc 3: KCS 1. 

Bán thành phẩm đƣợc tiến hành kiểm tra độ cứng (độ bền) mút xốp bằng thiết 

bị kiểm tra chuyên dụng. 

- Bƣớc 4: Cắt mút. 

Sau đó, các khối mút bán thành phẩm đƣợc qua công đoạn cắt, cắt thành những 

tấm dày, mỏng, họa tiết theo yêu cầu. 

- Bƣớc 5: May vải. 

Vải sẽ đƣợc lựa chọn theo màu sắc và chất lƣợng. Sau đó, đƣợc cắt theo kích 

thƣớc phù hợp và lồng vào tấm mút trần. 

- Bƣớc 6: KCS 2. 

Sản phẩm tiếp tục đƣợc kiểm tra đã đúng với yêu cầu không.  

+ Nếu chƣa, chuyển về công đoạn cắt mút để chỉnh sửa; 

+ Nếu sản phẩm đã đạt yêu cầu sẽ đƣợc dán tem và chuyển sang đóng gói. 
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- Bƣớc 7: Đóng gói. 

Sản phẩm sau khi kiểm tra, sẽ đƣợc đóng gói, dán tem mác, giấy bảo hành. Sau 

đó, xe nâng và xe đẩy đƣợc sử dụng để vận chuyển nguyên vật liệu, bán thành phẩm. 

thành phẩm đến khu vực thành phẩm. 

Các mút thừa, sản phẩm lỗi, hƣ hỏng không đạt yêu cầu về chất lƣợng nhƣ độ 

cứng, độ bền đƣợc chuyển qua công đoạn sản xuất mút tái chế. 

 

Hình 1.2. Quy trình sản xuất mút tái chế 

 Thuyết minh quy trình: 

Nguyên liệu 

(xốp thừa, lỗi) 

Phân loại 

Nghiền nhỏ 

Trộn 

KCS 

Cắt 

Bụi, CTR 

Ép 

Đóng gói 

Thành phẩm 

Bụi, CTR, Ồn 

Bụi, Ồn, hơi dung môi 

Ồn 

CTR 

Bụi, CTR, Ồn 

CTR 

TDI +POY + PPG  

Ninol, băng keo 
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Nguyên liệu sản xuất mút tái chế là các mảng mút thừa, sản phẩm mút hƣ hỏng, 

lỗi từ quá trình sản xuất mút thành phẩm của nhà máy, không nhập từ bên ngoài về. 

Các nguyên liệu này đƣợc phân loại theo màu trƣớc khi cho qua máy cắt. 

Qua máy băm, các miếng xốp lớn đƣợc cắt nhỏ kích thƣớc 1-2 cm. Tuỳ theo 

yêu cầu sản phẩm mà trong cùng một mẻ sẽ nghiền xốp cùng màu hoặc khác màu. 

Mút xốp sau khi băm đƣợc hút lên buồng chứa 

Tại các buồng chứa, xốp vụn đƣợc hút về bồn trộn. Tại đây xốp vụn đƣợc trộn 

với hỗn hợp nguyên liệu TDI, POP, PPG bằng máy trộn. Các nguyên liệu TDI, POP, 

PPG (không pha trộn với nƣớc) đƣợc công nhân cho vào thùng chứa 100 lít và khuấy 

trộn bằng máy, sau đó hỗn hợp đƣợc bơm về bồn trộn để trộn với xốp vụn, hỗn hợp có 

chức năng nhƣ một loại keo, kết dính các xốp vụn lại với nhau. Tỉ lệ trộn giữa xốp vụn 

và hỗn hợp nguyên liệu là 3:1. 

Sau khi trộn, hỗn hợp xốp đƣợc xả vào các khuôn và chuyển đến máy ép và ép 

thành những khối xốp lớn. Quá trình ép thực hiện ở nhiệt độ thƣờng, không gia nhiệt. 

Sau 12 giờ các khối xốp đƣợc chuyển sang công đoạn cắt, gọt để tạo thành các 

tấm xốp theo yêu cầu khách hàng. 

Xốp thừa từ quy trình này tiếp tục đƣợc đƣa qua máy nghiền để tạo thành các 

sản phẩm xốp tái chế mới. 

Kích thƣớc thông thƣờng của sản phẩm xốp tái chế bán ra 50 cm x 190 cm, dày 

5-10 cm, nặng 0,3-0,5 kg 
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3.2.2. Quy trình sản xuất nệm PE 

 

Hình 1.3. Quy trình sản xuất nệm PE 

Thuyết minh quy trình: 

- Bƣớc 1: Nguyên vật liệu. 

Nguyên liệu chính là các hạt PE, nguyên liệu phụ trợ là bột đá, bột nở. Các 

nguyên liệu sẽ đƣợc đổ vào bồn trộn theo tỷ lệ nhất định. 

- Bƣớc 2: Trộn hạt nhựa PE. 

Các nguyên liệu sau khi đƣợc đổ vào bồn sẽ đƣợc trộn đều bằng máy, sau đó sử 

dụng máy thổi (có sử dụng nhiệt) để làm giãn nở các nguyên vật liệu thành phẩm đến 

kích thƣớc theo quy định 

Nguyên vật liệu 

đầu vào 

Trộn hạt nhựa PE 

Cắt cuộn PE 

Dán cuộn PE 

Cắt thành phẩm 

PE 

Khoan lỗ tròn 

thành phẩm 

Bụi 

CTR 

KCS 

Đóng gói 

CTR 

Bụi 

May vải 

Hạt nhựa PE 

Ninol, băng keo 

Vải 
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Dựa theo kích cỡ mong muốn để cắt các tấm nhựa đã dán thành từng kiểu kích 

thƣớc khác nhau và đục lỗ thông hơi. Tiến hành kiểm tra các tấm nhựa thành phẩm sau 

đó đóng gói và nhập vào kho. 

- Bƣớc 3: Cắt cuộn PE. 

Các tấm nhựa sẽ đƣợc chuyển qua công đoạn cuộn, cuộn thành từng cuộn. 

- Bƣớc 4: Dán cuộn PE. 

Sau khi đƣợc cuộn thành các cuộn, thành phẩm sẽ đƣợc dán từng lớp nhựa có 

độ dày từ 3cm đến 20cm bằng máy chập dán (sử dụng nhiệt). 

- Bƣớc 5: Cắt thành phẩm PE. 

Sau đó, dựa vào kích cỡ theo yêu cầu các sản phẩm sẽ đƣợc đƣa vào máy cắt để 

các theo kích thƣớc quy định. 

- Bƣớc 6: Khoan lỗ tròn thành phẩm. 

Ở bƣớc tiếp theo, thành phẩm sẽ đƣợc chuyển đến công đoạn đục lỗ thông hơi. 

- Bƣớc 7: May vải 

Vải sẽ đƣợc lựa chọn theo màu sắc và chất lƣợng. Sau đó, đƣợc cắt theo kích 

thƣớc phù hợp và lồng vào tấm nệm trần. 

- Bƣớc 8: KCS. 

Thành phẩm sẽ đƣợc kiểm tra nếu yêu cầu về kích thƣớc, chất lƣợng  

- Bƣớc 9: Đóng gói. 

Thành phẩm đƣợc đóng gói và chuyển đến kho lƣu trữ thành phẩm. 
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3.2.3. Quy trình sản xuất nệm bông 

 

Hình 1.4. Quy trình sản xuất nệm bông 

Thuyết minh quy trình: 

- Bƣớc 1: Bông sợi Polyeste. 

Nguyên liệu đầu vào của quá trình sản xuất nệm bông ép là các loại bông sợi 

polyester sẽ đƣợc cân theo tỷ lệ nhất định để đảm bảo sự gắn kết giữa các sợi bông xơ 

trong thành phần lõi nệm. 

- Bƣớc 2: Rắc bông.  

Nguyên liệu đƣợc đƣa qua máy thực hiện kỹ thuật rắc bông để bông phủ đều 

trên bề mặt.  

- Bƣớc 3: Cán bông.  

Bông sau khi đƣợc rắc đều sẽ đƣợc cán chặt tạo thành lớp bông ép có độ dày 

mỏng tùy thuộc vào nhu cầu khách hàng. 

- Bƣớc 4: Cắt bông.  

Tấm bông sau khi đƣợc cán, sẽ đƣợc đƣa qua máy cắt theo kích thƣớc lõi nệm 

theo nhu cầu khách hàng. 

Bông sợi Polyeste 

Ép bông 

Cắt bông 

May vải 

KCS 

CTR 

Đóng gói 

Bụi 

CTR 

CTR 

Ninol, băng keo 

Vải 
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- Bƣớc 5: Đóng gói. 

Sau khi cắt xong nệm sẽ đƣợc đóng gói trong các túi nilon. 

- Bƣớc 6: KCS.  

Các nệm bông sau khi đƣợc đóng gói sẽ đƣợc kiểm tra một lần nữa trƣớc khi 

nhập kho. 

3.2.4. Quy trình sản xuất chăn, ga: 

 

Hình 1.5. Quy trình sản xuất chăn, ga 

Thuyết minh quy trình: 

- Bƣớc 1: Cắt vải. 

+ Nguyên liệu cần để sản xuất chăn: vải, chỉ, bông xơ 

+ Nguyên liệu cần để sản xuất ga: vải, chỉ, thun may viền 

Vải sẽ đƣợc cắt theo kích thƣớc phù hợp với từng loại sản phẩm và tiến hành 

may. 

- Bƣớc 2: Vắt sổ. 

Vải sau khi cắt xong, sẽ đƣợc chuyển đế công đoạn vắt sổ. 

Vải, chỉ,  

các phụ liệu khác 
Cắt vải 

Vắt sổ 

CTR 

May 

Chần vải 

Là ủi 

KCS 

Đóng gói 

Khóa kéo, nút,… 

CTR 
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- Bƣớc 3: May. 

Công nhân tiến hành may để ráp từng bộ phận lại với nhau. Có thể thêm khóa 

kéo, nút hoặc viền trang trí. 

- Bƣớc 4: Chần vải. 

Sau đó, công nhân sẽ đƣa bán thành phẩm vào máy chần vải. Máy sẽ tạo ra các 

đƣờng may để giữ lớp lót cố định giữa các lớp vải. 

Đƣờng may: Đƣờng may có thể đƣợc thực hiện theo các mẫu khác nhau (chữ 

thập, hình vuông, v.v.) tùy thuộc vào thiết kế. 

- Bƣớc 5: Là ủi 

Trải ga lên bề mặt phẳng, sau đó Là từ giữa ra ngoài: Bắt đầu là từ trung tâm ra 

các cạnh để tránh nếp nhăn. 

Sau đó, công nhân sẽ kiểm tra lại sản phẩm. Nếu chƣa phẳng sẽ tiếp tục ủi lại. 

- Bƣớc 4: KCS. 

Sản phẩm trƣớc khi đóng gói sẽ đƣợc kiểm tra về chất lƣợng, các đƣờng 

may,… 

- Bƣớc 5: Đóng gói. 

Sản phẩm đạt yêu cầu sẽ đƣợc đóng gói và chuyển đến kho lƣu thành phẩm. 

3.2.5. Quy trình sản xuất gối: 

Bông gòn Đánh tơi bông CTR 

May 

Bơm bông 

KCS 

Đóng gói 

Vải 

CTR 

Chuẩn bị 

nguyên liệu 
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Hình 1.6. Quy trình sản xuất gối 

Thuyết minh quy trình: 

- Bƣớc 1: Chuẩn bị nguyên liệu 

Nguyên liệu chính để sản xuất gối là bông gòn. Bông gòn sau khi nhập sẽ đƣợc 

lƣu kho. Bông gòn sẽ đƣợc kiểm tra về chất lƣợng trƣớc khi đƣợc chuyển đến 

công đoạn đánh tơi. 

- Bƣớc 2: Đánh tơi bông 

Bông gòn sẽ đƣợc đƣa vào băng tải để chuyển vào máy đánh tơi bông. Bông 

gòn sẽ đƣợc đƣa vào máy đánh tơi khép kín. 

Tại đầu ra của bông gòn sau khi đánh tơi, sẽ có nhân viên kiểm tra về độ tơi của 

bông gòn trƣớc bông gòn đƣợc bơm vào bao để lƣu trữ sử dụng. 

- Bƣớc 3: May 

Ở công đoạn may áo gối, công nhân sẽ lựa chọn vải theo màu sắc và chất lƣợng 

từng loại gối 

Sau khi chọn vải xong, công nhân sẽ tiến hành cắt theo kích thƣớc yêu cầu.  

Vải sau khi cắt xong sẽ đƣợc may và thêu theo yêu cầu. Sau đó, áo gối sẽ đƣợc 

may dây kéo. 

- Bƣớc 4: Bơm bông 

Bông gòn sẽ đƣợc công nhân bơm vào gối theo định lƣợng quy định sẵn. 

- Bƣớc 5: KCS 

Gối sau khi đƣợc bơm gòn sẽ đƣợc kiểm tra về độ phồng, độ đàn hồi, chất 

lƣợng may thêu. 

+ Nếu sản phẩm đạt yêu cầu sẽ đƣợc chuyển đến công đoạn đóng gói. 

+ Nếu sản phẩm chƣa đạt, sẽ đƣợc chuyển về các công đoạn để chỉnh sửa. 

- Bƣớc 6: Đóng gói 

Sản phẩm đạt yêu cầu sẽ đƣợc đóng gói và chuyển đến kho lƣu thành phẩm. 
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3.2.6.  Quy trình sản xuất nệm sofa 

 

Hình 1.7. Quy trình sản xuất sofa 

Thuyết minh quy trình: 

- Bƣớc 1: Nguyên liệu. 

Mút trần (mút không bọc vỏ nệm) đƣợc chuyển đến khu vực sản xuất nệm sofa. 

- Bƣớc 2: Bọc 

Vải và da sau khi đƣợc cắt sẽ đƣợc may hoặc định hình bằng đinh bắn để cố 

định vào các miếng đệm. 

- Bƣớc 3: KCS 

Sản phẩm hoàn thiện sẽ đƣợc đƣa đến khu vực kiểm tra.  

+ Nếu sản phẩm đạt, sẽ đƣợc chuyển đến công đoạn đóng gói. 

+ Nếu sản phẩm chƣa đạt yêu cầu sẽ đƣợc chỉnh sửa trƣớc khi chuyển đến công 

đoạn đóng gói. 

- Bƣớc 4: Đóng gói 

Sản phẩm sau khi đƣợc kiểm tra đạt yêu cầu sẽ đƣợc đóng gói và chuyển đến 

kho thành phẩm. 

3.3. Sản phẩm của dự án đầu tƣ 

 Dự án hoạt động với mục tiêu sản xuất và gia công chăn, ga, gối, nệm mút, nệm 

bông, nệm PE, nệm lò xo. Quy mô của từng loại sản phẩm nhƣ sau: 

STT Tên sản phẩm Công suất theo Chấp thuận 

chủ trƣơng đầu tƣ 

Tỷ lệ 

Mousse trần  

(từ quy trình sản xuất nệm mousse) 

Bọc vải 

KCS 

Đóng gói 

CTR 

CTR 

Vải 
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(bộ/năm) (%) 

1  Chăn 2.000 3,9 

2  Ga 2.000 3,9 

3  Gối 5.000 9,8 

4  Nệm sofa, nệm mút 30.000 58,7 

5  Nệm bông 3.500 6,9 

6  Nệm PE 8.600 16,8 

TỔNG 51.100 100 

(Nguồn: Công ty TNHH Thƣơng mại và Sản xuất Hàn Việt Hải) 

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, 

nguồn cung cấp điện, nƣớc của dự án đầu tƣ 

4.1. Giai đoạn thi công 

 Nhu cầu sử dụng nguyên vật liệu, nhiên liệu 

Dự án thuê nhà xƣởng do Công ty Cổ phần Sản xuất Đầu tƣ Dịch vụ Long Vạn 

Phát xây dựng và cho thuê nên không xây dựng nhà xƣởng. 

Dự án chỉ thực hiện xây dựng các công trình bảo vệ môi trƣờng và vận chuyển 

máy móc vào nhà xƣởng. 

 Nhu cầu sử dụng nƣớc 

Nƣớc dùng cho sinh hoạt của công nhân: Nhu cầu sử dụng nƣớc sinh hoạt của 

mỗi công nhân bình quân theo TCVN 13606:2003 là 25 lít/ngƣời/ngày. Nhƣ vậy nhu 

cầu cấp nƣớc sinh hoạt: 

Q = 20 ngƣời x 25 lít/ngƣời/ngày = 0,5 m
3
/ngày. 

Nƣớc dùng trong quá trình thi công: Nƣớc cấp cho quá trình vệ sinh, làm mát 

thiết bị, máy móc và nƣớc cho các hoạt động tƣới ẩm nền đƣờng, vật liệu xây dựng 

khoảng 1 ÷ 2 m
3
/ngày. 

Tổng nhu cầu sử dụng nƣớc giai đoạn thi công xây dựng dự án khoảng 

2,5m
3
/ngày. 

Nguồn nƣớc: Nƣớc cấp phục vụ cho giai đoạn thi công đƣợc lấy từ hệ thống 

cấp nƣớc do Công ty Cổ phần Sản xuất Đầu tƣ Dịch vụ Long Vạn Phát cung cấp. 

 Nhu cầu sử dụng điện 
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Nguồn điện đƣợc lấy từ nguồn điện do Công ty Cổ phần Sản xuất Đầu tƣ Dịch vụ 

Long Vạn Phát cung cấp khi thuê nhà xƣởng. 

4.2. Giai đoạn vận hành 

4.2.1. Nguyên nhiên vật liệu 

Trong quá trình sản xuất kinh doanh, nguồn nguyên liệu sản xuất đàu vào của 

nhà máy là các loại vải, bông, chỉ, dây đai,… là các vật liệu thông dụng và có nguồn 

gốc xuất xứ rõ ràng. Cụ thể khối lƣợng từng loại nguyên liệu đƣợc trình bày trong 

bảng sau: 

Bảng 1.1. Nguyên nhiên liệu của dự án (theo năm) 

STT Nguyên nhiên vật 

liệu 

Đơn vị 

tính 

Số lƣợng Mục đích sử dụng 

Chăn  

1  Vải m 8.500  

2  Chỉ kg 200  

3  Bông xơ tấn 9,6  

Ga  

1  Vải m 8.600  

2  Bông xơ Tấn 3,5  

3  Chỉ kg 100  

Gối  

1  Vải m 3.500  

2  Chỉ kg 250  

3  Bông xơ tấn 1  

4  Dây khóa m 2.750  

5  Đầu khóa cái 5.000  

Nệm sofa và nệm mút  

1  Viền m 500.000 Sản xuất nệm mút 

2  Vải m 75.000 Sản xuất nệm mút, sofa 

3  Chỉ kg 1.500 Sản xuất nệm mút, nệm sofa 

4  Đinh kg 9.000 Sản xuất sofa 

5  Dầu DO lít 18.000 Sản xuất nệm mút 

Nệm bông  

1  Xơ tấn 50  

2  Vải m 15.000  

3  Viền m 125.000  

4  Chỉ kg 175  

5  Gas tấn 14  
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Nệm PE  

1  Hạt nhựa tấn 36  

2  Vải m 37.000  

3  Viền m 125.000  

4  Chỉ kg 430  

5  Gas tấn 14  

Đóng gói 

2  Ninol Tấn 8,4 Đóng gói sản phẩm 

3  Băng keo Cuộn 840 Đóng gói sản phảm 

(Nguồn: Công ty TNHH TM & SX Hàn Việt Hải, 2024) 

Dự án chọn lọc các loại máy móc công nghệ mới, tân tiến để đƣa vào quy trình 

sản xuất để giảm thiểu tình trạng hƣ hỏng, gây ô nhiễm môi trƣờng. Các máy móc 

đƣợc đƣa vào dây chuyền sản xuất của dự án đƣợc trình bày ở bảng sau: 

Bảng 1.2. Máy móc thiết bị phục vụ dự án 

STT Tên thiết bị Số 

lƣợng 

Đơn vị 

tính 

Thông số kỹ thuật 

1  Dây chuyền máy thổi 

màng PE 

1 Chiếc Ø 180 

37000*4500*2800 

2  Máy dán màng PE 2 Chiếc Công suất 600kg/h 

Công suất thiết kế 1000 kg/h 

3  Dây chuyền cắt tấm PE 1 Chiếc Công suất làm việc bình thƣờng 600 

kg/h 

Công suất thiết kế 1500 kg/h 

4  Máy khoan thông hơi 

PE 

2 Chiếc Công suất làm việc bình thƣờng 

300kg/h 

Công suất thiết kế 400 kg/h 

5  Máy xay PE tái chế 1 Chiếc 100kg/h 

6  Máy xay mút tái chế 2 Chiếc Công suất làm việc bình thƣờng 

300kg/h 

Công suất thiết kế 400 kg/h 

7  Máy ép mút tái chế 1 Chiếc Thể tích thùng 12m3 

8  Máy phạt biên mút ép 1 Chiếc L4000*W3500*H2700 

9  Máy cắt mút đĩa 2 Chiếc Chiều dài lƣỡi 10650 

10  Dây chuyền máy đổ 

foam mút 

1 Chiếc Công suất 35kw 

11  Máy CNC cắt foam mút 1 Chiếc Kích thƣớc lƣỡi 2480*3*0.6 

1600*3*0.6 
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STT Tên thiết bị Số 

lƣợng 

Đơn vị 

tính 

Thông số kỹ thuật 

12  Máy cắt đứng 2 Chiếc W2000*L2440*H1200 

13  Máy khoan thông hơi 

foam mút 

1 Chiếc L4300*W2650*H2000 

14  Máy chần vải 1 Chiếc L5400*W1650*H2360 

15  Máy cắt vải chần 1 Chiếc L3570*W3200*H2200 

16  Máy may 2 Chiếc 0.75kw 

17  Máy may viền 2 Chiếc 2100*1700 

18  Dây chuyền sản xuất 

bông tấm 

1 Chiếc 600 kg/h 

19  Dây chuyền đánh tơi 

bông gòn 

1 Chiếc  

20  Máy bơm gòn 1 Chiếc  

21  Lò hơi 1 cái Công suất: 400 – 450 kg/giờ 

TỔNG 28  

(Nguồn: Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Hàn Việt Hải) 

4.2.2. Nhu cầu sử dụng hóa chất 

Nhu cầu sử dụng hóa chất cho hoạt động nhà máy: 

Bảng 1.3. Danh sách các loại hóa chất dự án sử dụng 

STT Tên hóa chất Đơn vị 

tính 

Khối 

lƣợng 

Dạng 

tồn tại 

Mục đích sử dụng 

Nệm sofa và nệm mút 

1  Toluene diisocyanate 

(TDI) Toluene 

diisocyanate thƣơng mại 

dùng là TDI 80/20 hay T 

– 80 trong đó có chứa 

80% đồng phân 2,4 và 

20% đồng phân 2,6. 

tấn 80 Lỏng Nguyên liệu chính tạo 

nhựa PU (sản xuất 

mút) 

2  Polypropylene glycol 

(PPG) 

tấn 93 Lỏng Nguyên liệu chính sản 

xuất mút 

3  Polyether polyol (POP) tấn 69 Lỏng Nguyên liệu chính sản 
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xuất mút 

4  A33 kg 345 Lỏng Chất xúc tác 

5  T9 kg 412 Lỏng Chất xúc tác 

6  Methylene chloride 

(MC) 

tấn 22 Lỏng Chất trợ nở 

7  Silicone oil (SI) tấn 3 Lỏng Nguyên liệu sản xuất 

mút 

4.2.3. Nhu cầu sử dụng điện 

- Nguồn điện tiêu thụ: 

+ Hệ thống máy móc thiết bị sản xuất 

+ Các thiết bị sinh hoạt, văn phòng, chiếu sáng 

- Nguồn cung cấp: Dự án sử dụng nguồn điện do Công ty Cổ phần Sản xuất Đầu 

tƣ Dịch vụ Long Vạn Phát cung cấp. 

- Nhu cầu sử dụng điện giai đoạn vận hành ƣớc tính khoảng 2.500 kWh/tháng. 

- Nguồn cung cấp điện cho các hoạt động của nhà máy là nguồn điện từ lƣới điện 

trung thế từ KCN đảm bảo cấp điện 24/24h cho KCN 

4.2.4. Nhu cầu sử dụng nƣớc 

 Nhu cầu sử dụng: hoạt động sinh hoạt của công nhân, hoạt động sản xuất, vệ 

sinh bồn trộn, nƣớc cấp phòng cháy chữa cháy. 

 Nguồn cung cấp: Dự án sử dụng nguồn nƣớc do Công ty Cổ phần Sản xuất Đầu 

tƣ Dịch vụ Long Vạn Phát cung cấp. 

- Lượng nước sinh hoạt: Với số lƣợng công nhân dự kiến khoảng 60 ngƣời, dự 

kiến có 10 công nhân lƣu trú tại nhà máy nên áp dụng tiêu chuẩn dùng nƣớc 

sinh hoạt của công nhân là 80 lít/ngƣời/ngày.đêm thì lƣợng nƣớc sử dụng: 

Qsh1 = 50 ngƣời x 25 lít/ngƣời/ngày x 3 = 3.750 lít/ngày = 3,75 m
3
/ngày 

Qsh2 = 10 ngƣời x 80 lít/ngƣời/ngày = 800 lít/ngày= 0,8 m
3
/ngày 

Vậy, dự kiến lƣợng nƣớc sinh hoạt tại dự án khoảng 4,55 m
3
/ngày 

- Nước tưới cây, thảm cỏ, nước rửa đường: bằng 8% nƣớc cấp 

- Nước cấp cho lò hơi:  

Dự án đầu tƣ 01 lò hơi công suất 450 kg/giờ. Ƣớc tính mỗi ngày cần sử dụng 
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khoảng 1 m
3
/ngày.  

- Nước làm mát máy móc, thiết bị: ƣớc tính lƣợng nƣớc hỗ trợ làm mát máy 

móc, thiết bị khoảng 1 m
3
 

- Nước cấp PCCC (chỉ phát sinh khi có sự cố): 

Dự án thuê nhà xƣởng do Công ty Cổ phần Sản xuất Đầu tƣ Dịch vụ Long Vạn 

Phát cung cấp dịch vụ đã trang bị sẵn hệ thống phòng cháy chữa cháy với lƣợng nƣớc 

dự trữ là 650m
3
 ở khuôn viên. 

Bảng 1.4. Lƣu lƣợng nƣớc dự kiến sử dụng của dự án 

STT Mục đích sử dụng 

Lƣợng nƣớc (m
3
/ngày) 

Ghi chú 

Nƣớc cấp Nƣớc thải 

1  Sinh hoạt cán bộ, nhân viên 4,55 4,55  

2  Nƣớc cấp cho lò hơi 1 -  

3  Nƣớc làm mát máy móc 1 -  

4  Nƣớc vệ sinh máy đổ mút
(1) 

- 11,28 

Không sử dụng nƣớc, 

chỉ sử dụng dung dịch 

Methylene chloride 

5  Nƣớc tƣới cây, thảm cỏ, rửa đƣờng  0,36 - 8% nƣớc sinh hoạt 

6  Phòng cháy chữa cháy  

(chỉ phát sinh khi có sự cố) 

650 
-  

TỔNG 6,91 15,83  

* Ghi chú: Ở nhà xưởng không diễn ra hoạt động nấu ăn. 

(1) Nước thải vệ sinh máy đổ mút: 

Mỗi ngày nhân viên rửa máy đổ mút khoảng 03 lần. Mỗi lần cần sử dụng 05 kg 

Methylene chloride (MC), trọng lượng riêng của MC là 1,33 kg/m
3
. 

Thể tích MC sử dụng trong 1 ngày khoảng 5 kg ÷ 1,33 kg/m
3
 x 3 lần/ngày ≈ 

11,28 m
3
/ngày. 

4.3. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tƣ 

4.3.1. Vị trí địa lý dự án 

 Dự án Chi nhánh Công ty TNHH Thƣơng mại và Sản xuất Hàn Việt Hại tại Nhà 

xƣởng số 1 + 2 tại lô B2.01 + B2.02, KCN Nhơn Hội (khu A), Xã Nhơn Hội, Tp. Quy 
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Nhơn, tỉnh Bình Định với diện tích 8.400 m
2
 (theo Hợp đồng cho thuê nhà xƣởng số 

02/HĐTNX-LVP). 

 Các hƣớng tiếp giáp của dự án: 

- Phía Đông giáp Nhà xƣởng số 3 của Công ty Cổ phần Sản xuất Đầu tƣ 

Dịch vụ Long Vạn Phát; 

- Phía Tây giáp với Quốc lộ l9B; 

- Phía Nam giáp với Nhà Điều hành của Công ty Cổ phần Sản xuất Đầu tƣ 

Dịch vụ Long Vạn Phát; 

- Phía Bắc giáp với Công ty TNHH Thiên Bắc. 

Hình 1.8. Vị trí dự án trên Google Earth 

 

Bảng 1.5. Tọa độ dự án (theo VN 2000) 

Ký hiệu Tọa độ 

X (m) Y (m) 

1 

2 
3 

4 
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1 1528884.09 610208.68 

2 1528785.35 610224.23 

3 1528802.35 610318.66 

4 1528900.62 610297.37 

4.3.2. Các hạng mục công trình của dự án 

Chi nhánh Công ty TNHH Thƣơng mại và Sản xuất Hàn Việt Hải thuê lại nhà 

xƣởng của Công ty Cổ phần Sản xuất Đầu tƣ Dịch vụ Long Vạn Phát với tổng diện 

tích 8.400m
2
. Các hạng mục công trình của dự án cụ thể nhƣ sau: 

 

Bảng 1.6. Danh mục các hạng mục công trình dự án 

STT Hạng mục công trình Diện tích 

(m
2
) 

Tỷ lệ 

(%) 

1 Nhà xƣởng số 1 3.900 46,43 

 - Diện tích sàn 3.600 42,86 

 - Diện tích đầu hồi 300 3,57 

2 Nhà xƣởng số 2 4.500 53,57 

TỔNG 8.400 100 

(Nguồn: Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Hàn Việt Hải) 

 Các hạng mục công trình chính 

- Nhà xƣởng số 1 (90m x 40m)  của dự án đƣợc xây dựng hoàn thiện với kết cấu 

nhà xƣởng là bê tông cốt thép, nền tráng xi măng, tổng diện tích sử dụng là 

3.900m
2
. 

 Chiều cao nhà xƣởng là 11,763m thông gió tốt. Nhà xƣởng với tƣờng gạch 

dày 200mm, xây cao 7,457m; mái lợp tole màu, 0,45mm. 

- Nhà xƣởng số 2 (90m x 50m) của dự án xây hoàn thiện với kết cấu nhà xƣởng 

là bê tông cốt thép, nền tráng xi măng, tổng diện tích sử dụng là 4.500m
2
. 

 Chiều cao nhà xƣởng là 12,992 thông gió tốt. Nhà xƣởng với tƣờng gạch 

dày 200mm, xây cao 8m; mái lợp tole màu, 0,45mm. 

4.3.3. Nhu cầu sử dụng lao động tại dự án 
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Công ty dự kiến số lƣợng công nhân viên là 60 ngƣời để đáp ứng nhu cầu sản 

xuất của nhà máy. 
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CHƢƠNG 2.  

SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƢ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG 

CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƢỜNG 

1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trƣờng quốc gia, 

quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trƣờng 

Dự án nằm trong KCN Nhơn Hội (Khu A), là một khu công nghiệp tập trung, 

đa năng, nằm trong tổng thể phát triển Khu kinh tế Nhơn Hội. KCN Nhơn Hội (Khu 

A) đã đƣợc quy hoạch nên không ảnh hƣởng gì đến quy hoạch chung của khu vực. 

 KCN Nhơn Hội (Khu A) đã đƣợc phê duyệt các quyết định sau: 

- Mục tiêu, quy mô kết cấu hạ tầng kỹ thuật và các công trình bảo vệ môi trƣờng của 

cơ sở đƣợc thực hiện phù hợp với Chiến lƣợc bảo vệ môi trƣờng quốc gia đến năm 

2030 tầm nhìn đến năm 2050 đã đƣợc Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt tại Quyết 

định số 450/QĐ-TTg ngày 13/4/2022. 

- Quyết định số 514/QĐ-TTg ngày 08/05/2019 của Thủ tƣớng chính phủ về phê 

duyệt Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh 

Bình Định đến năm 2040. 

- Nghị định số 11/VBHN-BTNMT ngày 25/10/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trƣờng Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trƣờng, đánh giá môi trƣờng chiến lƣợc, 

đánh giá tác động môi trƣờng và kế hoạch bảo vệ môi trƣờng;  

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết 

một số nội dung về quản lý dự án đầu tƣ xây dựng. 

- Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ về quản lý khu công 

nghiệp và khu kinh tế. 

- Quyết định số 79/QĐ-BTNMT ngày 22/01/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trƣờng về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng của dự án Đầu tƣ 

xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Nhơn Hội (Khu A). 

- Quyết định số 1104/QĐ-BQL ngày 16/12/2009 của Ban quản lý khu kinh tế về 

việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu công nghiệp Nhơn Hội (Khu A). 

- Theo Điều 22, Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy 

định về phân vùng môi trƣờng, dự án Nhà máy sản xuất ruột nệm và nệm các loại 

không thuộc các khu vực phân vùng môi trƣờng bảo vệ nghiêm ngặt và vùng hạn 

chế phát thải do không đi qua các khu bảo tồn thiên nhiên theo quy định của pháp 

luật về đa dạng sinh học; khu vực bảo vệ I của di tích lịch sử - văn hóa; vùng lõi 

của di sản thiên nhiên... 
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Nhƣ vậy, việc xây dựng dự án “Chi nhánh Công ty TNHH Thƣơng mại và Sản 

xuất Hàn Việt Hải” hoàn toàn phù hợp với quy hoạch bảo vệ môi trƣờng quốc gia, quy 

hoạch tỉnh, phân vùng môi trƣờng. 

2. Sự phù hợp của dự án đầu tƣ đối với khả năng chịu tải của môi 

trƣờng 

Dự án đƣợc đầu tƣ tại Lô B2.01 và B2.02, KCN Nhơn Hội (Khu A). Khu công 

nghiệp Nhơn Hội (Khu A) đã có hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung nên lƣợng nƣớc 

thải phát sinh tại Dự án đƣợc đấu nối trực tiếp vào tuyến thu gom nƣớc thải của Công 

ty Cổ phần Sản xuất Đầu tƣ Dịch vụ Long Vạn Phát xây dựng để xử lý. 

Khí thải phát sinh tại dự án đƣợc thu gom và xử lý bằng hệ thống xử lý khí thải, 

đạt QCVN 19:2009/BTNMT, cột B và QCVN 20:2009/BTNMT sau đó thoát ra môi 

trƣờng. 
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CHƢƠNG 3.  

HIỆN TRẠNG MÔI TRƢỜNG NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƢ 

1. Dữ liệu về hiện trạng môi trƣờng và tài nguyên sinh vật:  

 Dự án “Chi nhánh Công ty TNHH Thƣơng mại và Sản xuất Hàn Việt Hải, của 

Công ty TNHH Thƣơng mại và Sản xuất Hàn Việt Hải nằm trong KCN Nhơn Hội (khu 

A) nên các thành phần môi trƣờng trong KCN là đối tƣợng có khả năng chịu tác động 

trực tiếp bởi dự án. 

 Hiện trạng môi trƣờng không khí khu vực dự án chƣa có dấu hiệu bị ô nhiễm. 

 Tài nguyên sinh vật: Trong khu vực dự án không có các loại thực vật quý hiếm 

cần đƣợc bảo vệ. Đối với động vật, khu vực dự án không có các loài động vật quý 

hiếm, cần đƣợc bảo tồn. Hệ động vật ở khu vực thực hiện dự án chủ yếu là các loài 

chim nhỏ, công trùng,… 

2. Mô tả về môi trƣờng tiếp nhận nƣớc thải của dự án 

- Khu kinh tế Nhơn Hội đã đầu tƣ xây dựng trạm xử lý nƣớc thải phân kỳ giai đoạn 1 có 

công suất 2.000 m
3
/ngày đêm, nằm ở phía Tây KCN để xử lý đạt theo tiêu chuẩn xả 

thải trƣớc khi thải ra đầm Thị Nại. 

- Tuyến thu gom nƣớc thải đƣợc thiết kế theo cống tự chảy có đƣờng kính ≤ 400mm xây 

dựng bằng ống uPVC và cống có đƣờng kính > 400mm xây dựng bằng ống HDPE. 

Đƣờng cống áp lực dùng ống gang hoặc uPVC. Dự án thuê nhà xƣởng của Công ty Cổ 

phần Sản xuất Đầu tƣ Dịch vụ Long Vạn Phát vì vậy, nƣớc thải phát sinh sẽ đƣa về hệ 

thống thu gom của Long Vạn Phát để xử lý và thoát ra hệ thống thu gom chung của 

KCN. 

2.1. Hiện trạng các thành phần môi trƣờng đất, nƣớc, không khí nơi thực hiện 

dự án 

 Để có thể đánh giá đƣợc hiện trạng môi trƣờng khu vực thực hiện dự án, Chủ 

đầu tƣ đã phối hợp với Trung tâm Môi trƣờng và Sinh thái ứng dụng để tiến hành khảo 

sát và lấy mẫu tại khu vực thực hiện dự án. 

 Thời tiết khu vực dự án tại các thời điểm lấy mẫu phân tích đều nắng ráo, gió 

nhẹ, trong ngày không có mƣa. 

* Hiện trạng chất lượng môi trường không khí 

- Thời gian lấy mẫu:  

 Ngày 1: 18/09/2023 

 Ngày 2: 19/09/2023 

 Ngày 3: 20/09/2023 
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 Bảng 3.1. Vị trí lấy mẫu môi trƣờng không khí khu vực dự án 

Ký hiệu Vị trí lấy mẫu Tọa độ lấy mẫu 

KK1 
Cổng khu vực dự án X (m) = 15828811.04 

Y (m) = 610228.56 

KK2 
Trong khu vực dự án X (m) = 1528841.82 

Y (m) = 610258.48 

- Kết quả quan trắc tại vị trí cổng tại dự án: 

STT Thông số Đơn vị Kết quả quan trắc Quy chuẩn 

Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3 

1  Độ ẩm %RH 64,7 65,5 65,7 - 

2  Tốc độ gió m/s 0,1-0,3 0,2-0,4 0,2-0,4 - 

3  Tiếng ồn dBA 57,8 57,2 55,3 70
(2) 

4  Bụi µg/Nm
3
 87 93 84 300

(1) 

5  SO2 µg/Nm
3 

<78 <78 <78 350
(1) 

6  NO2 µg/Nm
3
 53 47 51 200

(1) 

7  CO µg/Nm
3
 <15.000 <15.000 <15.000 30.000

(1) 

 

- Kết quả quan trắc tại vị trí bên trong nhà xƣởng: 

STT Thông số Đơn vị Kết quả quan trắc Quy chuẩn 

Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3 

1  Độ ẩm %RH 65,8 65,9 65,6 - 

2  Tốc độ gió m/s 0,1-0,2 0,1-0,2 0,1-0,2 - 

3  Tiếng ồn dBA 58,2 57,6 56,7 70
(2) 

4  Bụi µg/Nm
3
 114 105 122 300

(1) 
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5  SO2 µg/Nm
3 

<78 <78 <78 350
(1) 

6  NO2 µg/Nm
3
 62 59 65 200

(1) 

7  CO µg/Nm
3
 <15.000 <15.000 <15.000 30.000

(1) 

* Ghi chú: 

 
(1)

: QCVN 05:2023/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí 

 
(2)

: QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn 

Dấu (-): Không quy định 

* Nhận xét: 

Theo kết quả quan trắc trên, hiện trạng môi trƣờng dự án hoàn toàn đạt theo quy định. 
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CHƢƠNG 4.  

ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG CỦA 

DỰ ÁN ĐẦU TƢ 

1. Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng trong giai đoạn thi công 

xây dựng dự án 

 Dự án thuê mặt bằng nhà xƣởng hiện hữu nên không phát sinh xây dựng. Ở 

mục này chỉ đánh giá giai đoạn vận chuyển máy móc, nguyên vật liệu vào nhà xƣởng 

1.1. Về công trình, biện pháp xử lý nƣớc thải 

1.1.1. Nƣớc thải sinh hoạt 

Dự án thuê lại mặt bằng nhà xƣởng 1, nhà xƣởng 2 của Công ty Cổ phần Sản 

xuất Đầu tƣ dịch vụ Long Vạn Phát, nhà xƣởng đủ điều kiện để đƣa vào hoạt động nên 

không phát sinh thi công nhà xƣởng. 

Dự án chỉ tiến hành xây dựng công trình bảo vệ môi trƣờng và vận chuyển máy 

móc vào nhà xƣởng. Ở nhà xƣởng 1 đã có xây dựng nhà vệ sinh, nên không cần tiến 

hành xây dựng thêm. Bên cạnh đó, công nhân thi công sẽ ƣu tiên là ngƣời địa phƣơng 

để giảm lƣợng công nhân phải ở lại công trƣờng, giảm đáng kể lƣợng nƣớc thải phát 

sinh 

1.1.2. Nƣớc mƣa chảy tràn 

- Che chắn nguyên vật liệu xây dựng (đối với các loại vật liệu thô) tránh bị nƣớc 

mƣa cuốn trôi trong quá trình thi công các hạng mục công trình cơ bản của dự 

án. 

- Địa chất khu vực là đất nên khả năng thấm nƣớc tốt, nhanh, tình trạng ngập úng 

cục bộ là ít xảy ra. Tuy nhiên, Chủ đầu tƣ yêu cầu nhà thầu có phƣơng án xử lý 

phù hợp. 

- Vào đầu mùa mƣa, yêu cầu nhà thầu tập kết VLXD đảm bảo vị trí phù hợp, thu 

gom rác thải, vật liệu thừa đất đảm bảo mƣơng thoát nƣớc luôn trong tình trạng 

thoát nƣớc tốt nhằm tránh gây tình trạng ngập úng cục bộ. 

1.2. Về công trình, biện pháp lƣu giữ rác thải sinh hoạt, chất thải xây dựng, 

chất thải rắn công nghiệp thông thƣờng và chất thải nguy hại 

1.2.1. Chất thải rắn sinh hoạt: 

 Hoạt động sinh hoạt của các công nhân làm việc trên công trƣờng sẽ phát sinh 

chất thải rắn. Thành phần các CTR bao gồm các chất thải hữu cơ (thức ăn, rau quả 

thừa,…), các chất thải vô cơ (giấy vụn, carton, vỏ đồ hộp, bao bì, chai lọ,...). 

Theo QCVN 01:2021/BXD, định mức phát thải hằng ngày của một ngƣời là 0,8 

kg/ngƣời/ngày. Với tổng số công nhân viên làm việc trong giai đoạn này khoảng 5 
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ngƣời, thì lƣợng rác thải sinh hoạt phát sinh trung bình mỗi ngày là: 0,8 kg/ngƣời/ngày 

× 5 ngƣời = 4 kg/ngày. 

Chất thải rắn từ sinh hoạt của công nhân: đƣợc thu gom, tập trung trong khu 

vực dự án, đồng thời hợp đồng với Công ty Cổ phần Môi trƣờng Bình Định để vận 

chuyển, thu gom theo đúng quy định. 

- Bố trí các thùng thu gom rác có nắp đậy tại những vị trí làm việc và khu nghỉ 

ngơi ăn uống của công nhân (bố trí 01 thùng đựng rác sinh hoạt 120 lít đặt tại 

lán trại của công nhân). Định kỳ 1-2 ngày/lần, công nhân làm việc tại công 

trƣờng thu gom CTR sinh hoạt về thùng chứa chất thải rắn sinh hoạt. Sau đó 

hợp đồng với đơn vị chức năng trên địa bàn vận chuyển đi xử lý theo quy định 

với tần suất tối thiểu 03 lần/tuần. 

- Bố trí 01 ngƣời để giám sát công trình, phụ trách toàn bộ hoạt động xây dựng, 

quản lý công nhân trên công trƣờng theo nội quy mà Công ty đã ban hành, 

nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của ngƣời lao động, hạn chế thấp nhất tác 

động xấu đến môi trƣờng trong quá trình xây dựng Nhà máy. 

- Đối với những ngày mƣa lớn, mƣa kéo dài sẽ cho dừng thi công nhằm đảm bảo 

an toàn cho công nhân và nguồn nƣớc mặt tại khu vực. 

1.3. Về công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

1.3.1. Giảm thiểu bụi do quá trình lƣu giữ, bốc dỡ và phối trộn vật liệu xây 

dựng 

Để giảm thiểu bụi, khí thải phát sinh từ quá trình thi công xây dựng, Chủ đầu tƣ 

yêu cầu đơn vị thi công thực hiện: 

- Ban hành nội quy và dán tại công trƣờng để công nhân biết và thực hiện. 

- Bố trí khu văn phòng công trƣờng cách xa công trƣờng xây dựng. 

- Trang bị đầy đủ dụng cụ bảo hộ lao động cho công nhân nhƣ khẩu trang, mũ, 

giày, găng tay cho công nhân xây dựng để hạn chế mức thấp nhất các ảnh 

hƣởng của bụi xây dựng. 

- Nhà thầu trình kế hoạch thi công và cung cấp vật tƣ đƣợc Chủ đầu tƣ xác nhận, 

theo dõi, hạn chế việc cung cấp vật tƣ vào cùng một thời điểm, làm cản trở quá 

trình thi công. 

- Các loại nguyên liệu nhƣ xi măng đều đƣợc che chắn hoặc lƣu chứa trong lán 

trại để tránh phát sinh bụi, phun tƣới ẩm đối với các vật liệu nhƣ gạch, đá,… 

- Đồng thời phun nƣớc tƣới ẩm vào những ngày thời tiết khô hanh để hạn chế 

phát tán bụi và giảm thiểu bức xạ nhiệt tại công trƣờng. 
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1.3.2. Giảm thiểu ô nhiễm do quá trình vận chuyển 

- Tất cả các phƣơng tiện đạt tiêu chuẩn quy định của Cục đăng kiểm về mức độ 

an toàn kỹ thuật và an toàn môi trƣờng mới đƣợc phép hoạt động phục vụ cho 

công tác triển khai thực hiện dự án. 

- Các phƣơng tiện vận chuyển đất và vật liệu xây dựng đƣợc phủ bạt, thùng xe 

kín tránh để rơi vãi đất cát, gạch, bụi xi măng ra đƣờng, gây ô nhiễm bụi và ảnh 

hƣởng đến cuộc sống của dân cƣ trên tuyến đƣờng vận chuyển; chở đúng tải 

trọng cho phép và đúng tốc độ quy định, tuân thủ an toàn giao thông đƣờng bộ 

và vệ sinh môi trƣờng. 

- Phân bố mật độ xe chuyên chở nguyên vật liệu ra vào phù hợp, tránh ùn tắc gây 

ô nhiễm khói bụi cho khu vực. 

- Vệ sinh các xe vận chuyển vật liệu xây dựng sạch sẽ trƣớc khi ra khỏi công 

trƣờng. 

- Giảm tốc độ các phƣơng tiện khi ra vào khu vực dự án. 

1.3.3. Giảm thiểu ô nhiễm do quá trình thi công xây dựng 

- Che chắn các bãi tập kết vật liệu, bố trí ở cuối hƣớng gió và có biện pháp cách 

ly để không ảnh hƣởng đến toàn khu vực. Đối với các vật liệu, nhiên liệu nhƣ xi 

măng, sắt thép, dầu nhớt,... bảo quản trong kho cẩn thận nhằm tránh tác động 

của mƣa nắng và gió gây hƣ hỏng và giảm thiểu khả năng phát tán bụi cũng nhƣ 

các chất ô nhiễm khác ra môi trƣờng. 

- Phun nƣớc thƣờng xuyên trên công trƣờng xây dựng, đặc biệt là vào mùa khô 

để hạn chế bụi từ các xe chuyên chở nguyên vật liệu trong quá trình vận 

chuyển. Vào mùa khô, những ngày nắng nóng có thể tiến hành phun nƣớc với 

tần suất 2 giờ/lần. 

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân nhƣ mũ bảo hộ, quần áo, giày, 

bao tay, khẩu trang,… 

- Chọn lựa các nhà thầu có năng lực đáp ứng khả năng thi công tốt, hiệu quả, có 

kinh nghiệm cho việc xây dựng các công trình có tính chất tƣơng tự. 

- Lập phƣơng án phòng chống thiên tai, phƣơng án bảo vệ công trình đối với các 

công trình đang thi công theo quy định của Luật Phòng chống thiên tai. 

1.4. Về công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

- Bố trí thời gian làm việc hợp lý, hạn chế làm việc vào các thời điểm nhạy cảm 

(buổi tối và sáng sớm: từ 19g00 hôm trƣớc tới 07g00 sáng hôm sau, và buổi 

trƣa: từ 11g30 tới 13g00). 
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- Hạn chế vận chuyển vật liệu trên các tuyến giao thông vào giờ cao điểm, quy 

định tốc độ hợp lý cho các loại xe để giảm tối đa tiếng ồn phát sinh. 

- Thƣờng xuyên bảo dƣỡng, sửa chữa kịp thời máy móc, thiết bị thi công và 

phƣơng tiện vận chuyển; đảm bảo tần suất bảo dƣỡng thiết bị theo đúng quy 

định của nhà sản xuất; 

- Lắp đặt các bộ phận giảm tiếng ồn, độ rung cho những thiết bị máy móc có mức 

ồn cao nhƣ máy phát điện, đầm máy, máy xúc, máy ủi,... 

- Sử dụng máy móc thiết bị còn thời hạn sử dụng theo quy định. 

- Kiểm tra mức độ ồn trong khu vực thi công để đặt lịch thi công cho phù hợp và 

đạt mức độ ồn cho phép. 

2. Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng trong giai đoạn dự án đi 

vào vận hành 

2.1. Về công trình, biện pháp xử lý nƣớc thải 

2.1.1. Nƣớc mƣa chảy tràn: 

Vào mùa mƣa, nƣớc mƣa khi rơi xuống mặt bằng dự án làm cuốn theo các chất 

bẩn, đất, cát, cành lá khô và các tạp chất rơi vãi trên mặt đất trong khu vực dự án 

xuống lƣu vực xung quanh dự án. Để tính toán lƣợng nƣớc chảy qua mặt bằng dự án ta 

áp dụng công thức sau: 

q × C × F   

(Nguồn: TCVN 7957:2008 - Thoát nước - Mạng lưới và công trình bên ngoài) 

Trong đó: 

- q: Cƣờng độ mƣa tính toán (l/s.ha), đƣợc xác định theo công thức: 


n

A (1 + ClgP)
q = 

(t + b)
  

Trong đó: 

+ P: Chu kỳ lặp lại trận mưa tính toán (P = 2 năm); 

+ t: Thời gian mưa (phút) (t = 180 phút); 

+ A, C, b, n: Hằng số khí hậu phụ thuộc vào điều kiện mưa của địa phương (A = 

2.610; C = 0,55, b = 14, n = 0,68 – Số liệu được lấy từ Bảng A.1, Phụ lục A, TCVN 

7957:2008). 

→ q = 
2.610 𝑥 (1+𝑙𝑔2)

(180+14)0,68
 = 72,59 (l/s.ha) 

- C: Hệ số dòng chảy (C = 0,75, hệ số dòng chảy của mái nhà, mặt phủ bê tông) 
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- F: Diện tích khu đất =  8.100m
2
 tƣơng đƣơng 0,081ha 

Nhƣ vậy, lƣu lƣợng nƣớc mƣa chảy tràn tại khu vực dự án là: 

Q = 72,59 × 0,75 × 0,081= 4,41 (l/s) = 15,88 (m
3
/h) 

Theo số liệu của WHO (1993) nồng độ các chất ô nhiễm trong nƣớc mƣa chảy tràn: 

Bảng 4.1. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nƣớc mƣa chảy tràn 

STT Thông số Nồng độ (mg/l) 

1 Tổng Nitơ 0,5 – 1,5 

2 Tổng Photpho 0,004 – 0,03 

3 Nhu cầu oxy hóa học (COD) 10 – 20 

4 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) 10 – 20 

Lƣợng nƣớc mƣa này nếu không đƣợc quản lý tốt cũng sẽ gây tác động tiêu cực 

đến nguồn nƣớc bề mặt, nƣớc ngầm. So với các nguồn nƣớc thải khác thì nƣớc mƣa 

chảy tràn đƣợc đánh giá là khá sạch và tác động này sẽ chỉ diễn ra trong thời gian 

ngắn. 

Với những biện pháp thu gom và xử lý chất thải tốt, chất lƣợng nƣớc mƣa 

tƣơng đối tốt thì sẽ tác động tiêu cực của nƣớc mƣa chảy tràn là không lớn. 

Nƣớc mƣa trong dự án đƣợc thu gom về các hố ga xung quanh dự án qua các 

đƣờng ống Ø600, i = 0,17%. Từ các hố ga thu gom, nƣớc mƣa sẽ đƣợc dẫn ra một hố 

ga thu gom đấu nối với KCN phía vỉa hè trên trục đƣờng QL19B, trƣớc nhà xƣởng 1 

có tọa độ X(m) = 1528793.04, Y(m) = 610216.10 (Hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 

108°15, múi chiếu 3°) và một hố ga trên vỉa hè đƣờng Võ Nguyên Giáp có tọa độ 

X(m) = 1528740.25, Y(m) = 610401.43 (Hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 108°15, 

múi chiếu 3°) 

2.1.2. Nƣớc thải sinh hoạt: 

 Nguồn phát sinh nƣớc thải khi Dự kiến dự án sau khi đƣa vào vận hành nhà 

máy sẽ có khoảng 60 công nhân viên làm việc tại nhà máy. Áp dụng tiêu chuẩn dùng 

nƣớc sinh hoạt của công nhân theo TCVN 13606:2023 có thể tính cụ thể nhƣ sau: 

Qsh = 60 ngƣời x 25 lít/ngƣời/ca x 3 = 4.500 lít = 4,5 m
3
/ca 

Loại nƣớc thải này có chứa các chất cặn bã, chất rắn lơ lửng, chất hữu cơ, dinh 

dƣỡng và vi trùng cao. Nƣớc thải từ nhà vệ sinh sẽ qua bể tự hoại hiện hữu đã đƣợc 

Long Vạn Phát xây dựng bằng đƣờng ống Ø200, sau đó dẫn ra cống thoát nƣớc thải 

chung ở trên vỉa hè đƣờng Võ Nguyên Giáp, có tọa độ X (m) = 1528727.89, Y (m) = 

610344.23 (Hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 108°15, múi chiếu 3°). 
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Hình 4.1. Sơ hồ thu gom nƣớc thải của dự án 

 

2.1.3. Nƣớc thải sản xuất: 

 Nguồn nƣớc thải phát sinh: từ hoạt động vệ sinh máy móc ở quy trình đổ mút. 

Dự án có 01 dây chuyền đổ mút, mỗi ngày có 3 đợt vệ sinh máy móc, mỗi đợt vệ sinh 

cần sử dụng 05 kg Methylene chloride (MC), 3 đợt vệ sinh cần 15 kg dung dịch MC. 

Methylene chloride có trọng lƣợng riêng là 1,33 kg/m
3
. 

 Vậy thể tích nƣớc thải phát sinh từ công đoạn này đƣợc tính nhƣ sau: 

V(m
3
) = 15 kg ÷ 1,33 kg/m

3
 ≈ 11,28 m

3
 

Ƣớc tính mỗi ngày lƣợng nƣớc thải phát sinh ở công đoạn sản xuất là 11,28 

m
3
/ngày. 

Loại nƣớc thải này có chứa hóa chất, nên cần đƣợc xử lý trƣớc khi đấu nối vào 

hệ thống thu gom của nhà xƣởng. Dự án sẽ đầu tƣ hệ thống xử lý nƣớc thải 12 

m
3
/ngày.đêm để xử lý nƣớc thải sản xuất trƣớc khi đấu nối vào hệ thống nƣớc thải của 

khu công nghiệp. 

Nƣớc thải 

sinh hoạt 

Bể tự hoại 3 

Cống thoát nƣớc thải chung  

của khu vực 

Hệ thống thu gom của đơn vị 

cho thuê  (Long Vạn Phát) 
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Hình 4.2. Quy trình hệ thống xử lý nƣớc thải 

 Thuyết minh quy trình: 

- Bể thu gom 

 Bể thu gom trong xử lý nƣớc thải là một bộ phận quan trọng trong hệ thống xử lý 

nƣớc thải. Đây là nơi tập trung và lƣu trữ tạm thời nƣớc thải trƣớc khi đƣợc đƣa vào 

các giai đoạn xử lý tiếp theo. Mục đích chính của bể thu gom là: 

 + Tập trung nƣớc thải: Thu gom nƣớc thải từ các nguồn khác nhau trong hệ thống 

để đảm bảo dòng chảy đều đặn vào các bể xử lý tiếp theo. 

 + Tách các chất rắn lớn: Bể thu gom thƣờng đƣợc trang bị các lƣới chắn hoặc hệ 

thống lắng để tách các chất rắn lớn và các tạp chất, giúp bảo vệ các thiết bị và hệ thống 

xử lý tiếp theo khỏi hƣ hỏng. 

Nƣớc thải sản xuất 

Bể thu gom 

Bể điều hòa 

Bể oxy hóa bậc cao 

Cụm keo tụ - tạo bông – lắng 

Bể trung gian 

Bồn lọc áp lực 

Nƣớc thải xử lý đạt 

QCVN 04:2011/BTNMT, 

cột B 

Bể chứa bùn 

Định kỳ thu gom 

Bể sinh học SBR 
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Bể thu gom thƣờng đƣợc xây dựng bằng bê tông hoặc các vật liệu chống ăn mòn khác 

để đảm bảo độ bền và khả năng chống chịu với các tác nhân ăn mòn trong nƣớc thải. 

- Bể điều hòa 

 Mục đích:  Điều hòa lƣu lƣợng và ổn định nồng độ nƣớc thải. Lƣu lƣợng và nồng 

độ nƣớc thải phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau nhƣ: thời gian thải, lƣu lƣợng thải 

cũng nhƣ tải trọng chất bẩn có trong nƣớc thải. Cụ thể nhƣ khi nồng độ hoặc lƣu lƣợng 

tăng lên đột ngột. 

  Các công trình đơn vị xử lý hóa lý, sinh học, nếu lƣu lƣợng và nồng độ thay đổi 

đột ngột sẽ gây giảm hiệu quả xử lý và tăng chi phí hóa chất hoặc sốc tải trọng đối với 

vi sinh vật thậm chí gây tình trạng vi sinh chết hàng loạt, làm cho công trình mất hẳn 

tác dụng. 

 Đó là lý do của việc cần xây dựng bể điều hòa. 

 Việc điều hòa lƣu lƣợng và ổn định nồng độ sẽ giúp đơn giản hóa công nghệ xử lý, 

tăng hiệu quả xử lý và giảm kích thƣớc các công trình đơn vị một cách đáng kể. Với 

việc điều hòa, nồng độ chất ô nhiễm trong nƣớc thải tại bể điều hòa thông thƣờng có 2 

phƣơng án, bao gồm khuấy trộn bằng cơ khí (motor đặt nổi hoặc đặt chìm) và dùng khí 

để khuấy trộn. Với điều kiện dự án sẽ áp dụng việc khuấy trộn bằng khí, khí từ máy 

thổi khí sẽ đƣợc dẫn bằng hệ thống ống dẫn xuống bể và đƣợc phân phối bằng hệ 

thống ống nhánh đến các ống phân phối khí. Việc cấp khí giúp nƣớc thải đƣợc khuấy 

trộn đều, làm ổn định nồng độ các chất ô nhiễm có trong nƣớc thải giúp hệ thống xử lý 

phía sau vận hành ổn định mà không cần phải điều chỉnh nhiều. 

- Cụm oxy hóa bậc cao 

 Mục đích: Phá vỡ các liên kết hóa học trong các phân tử hữu cơ, biến chúng thành 

các hợp chất đơn giản hơn nhƣ CO₂  và H₂ O.  

 Tại bể phản ứng oxy hóa bậc cao, hóa chất oxi hóa mạnh tiếp tục đƣợc châm vào 

bể. Trong giai đoạn phản ứng oxy hóa xảy ra sự hình thành gốc *OH hoạt tính và phản 

ứng oxy hóa chất hữu cơ. 

 Gốc *OH sau khi hình thành tham gia vào phản ứng oxy hóa các chất hữu cơ có 

trong nƣớc thải cần xử lý, chuyển các chất hữu cơ từ dạng cao phân tử thành các chất 

hữu cơ có khối lƣợng phân tử thấp. 

CHC (cao phân tử) + *OH → CHC (thấp phân tử) + CO2 + H2O + OH- 

Tại Bể oxy hóa, hệ thống khí đƣợc cấp vào nhằm loại bỏ hóa chất oxi hóa còn dƣ sau 
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phản ứng, hạn chế tình trạng bùn bị nổi theo khí dƣ sau phản ứng. 

- Cụm keo tụ - tạo bông – lắng 

 Mục đích: Loại bỏ các sản phẩm phân hủy của quá trình Fenton, các chất rắn lơ 

lửng và các hạt keo, làm sạch nƣớc thải hiệu quả hơn. 

 Sau khi quá trình oxy hóa xảy ra hoàn toàn cần nâng pH lên khoảng 7 - 8 để quá 

trình kết tủa hình thành, cũng nhƣ loại bỏ hóa chất oxi hóa còn dƣ sau phản ứng. 

Kết tủa đƣợc hình thành sẽ thực hiện cơ chế keo tụ, tạo bông, hấp thụ các chất hữu cơ 

lắng xuống giúp loại bỏ các chất ô nhiễm ra khỏi nƣớc thải. Nhằm hỗ trợ cho quá trình 

hình thành bông cặn lớn để có thể đƣợc loại bỏ tại giai đoạn lắng, hóa chất trợ keo tụ 

đƣợc bổ sung vào. Quá trình tạo bông đƣợc diễn ra hiệu quả hơn với thời gian phản 

ứng lâu hơn và tốc độ khuấy của motor chậm hơn. Vì nếu motor khuấy quá nhanh sẽ 

làm vỡ các bông cặn vừa đƣợc hình thành. 

 Nƣớc thải sau khi thực hiện quá trình tạo bông tiếp tục thực hiện quá trình lắng. 

Tại đây, các bông cặn với kích thƣớc lớn đƣợc hình thành sẽ lắng xuống đáy bể. 

Lƣợng bùn lắng hóa lý sẽ đƣợc thƣờng xuyên bơm vào Bể chứa bùn hóa lý vì nếu 

lƣợng bùn lắng hóa lý đƣợc lƣu quá lâu sẽ trở nên mịn và dễ dàng gây đục nƣớc. 

- Bể trung gian 

 Mục đích: Chứa nƣớc thải sau quá trình xử lý hóa lý. 

 Nƣớc thải sau xử lý hóa lý sẽ tự chảy sang bể trung gian. Sau đó nƣớc thải sẽ 

đƣợc bơm qua bể SBR 

- Bể sinh học SBR 

 Tại đây nƣớc thải đƣợc xử lý bằng quá trình sinh học theo mẻ. 

 Nƣớc thải sẽ đƣợc xử lý theo 5 giai đoạn: 

+ Pha nạp: Nƣớc thải đƣợc bơm cấp vào bể, trong pha này quá trình sinh học yếm khí 

xảy ra. 

+ Pha sục khí: Trong pha này máy sục khí sẽ hoạt động, cung cấp khi cho nƣớc thải để 

xảy ra quá trình sinh học hiếu khí.  

+ Pha trộn: Pha trộn giúp các chất ô nhiễm trong nƣớc thải tiếp xúc đều với bùn hoạt 

tính, tạo điều kiện cho vi sinh vật phân hủy các chất hữu cơ một cách hiệu quả. 

+ Pha lắng: Trong pha này, bơm và máy thổi khí dừng hoạt động, dƣới tác dụng của 

trọng lực bùn sẽ lắng xuống.  

+ Pha xả: Phần nƣớc trong phía trên sẽ đƣợc bơm trục ngang bơm qua bồn lọc áp lực 
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  Vai trò của Bể sinh học hiếu khí Hiếu khí: 

(1) Giảm nồng độ các chất hữu cơ thông qua hoạt động của vi sinh vật dị dƣỡng hiếu 

khí;     

(2) Thực hiện quá trình nitrat hóa thông qua nhóm vi sinh vật tự dƣỡng Nitrosomonas 

và Nitrobacter.    

Hỗn hợp nƣớc thải và bùn sinh học đƣợc bơm xáo trộn với nhau. Quá trình trộn đều 

giúp tăng diện tích tiếp xúc giữa vi sinh vật và chất ô nhiễm, từ đó tăng tốc độ phản 

ứng sinh học. 

Máy thổi khí đƣợc vận hành nhằm cung cấp oxy cho cả hai nhóm vi sinh vật hiếu 

khí này hoạt động. Đối với quần thể vi sinh vật dị dƣỡng hiếu khí, trong điều kiện 

đƣợc cấp oxy hòa tan, quần thể vi sinh vật này sẽ phân hủy các hợp chất hữu cơ có 

trong nƣớc thải thành các hợp chất vô cơ đơn giản nhƣ CO2 và H2O theo 3 giai đoạn: 

Oxy hóa các chất hữu cơ: 

CxHyOz + O2                      CO2 + H2O + H 

Tổng hợp tế bào mới: 

CxHyOz + NH3 + O2                                 Bacterial cell + CO2 + H2O + C5H7NO2 - H 

Phân hủy nội bào: 

C5H7NO2 + 5O2                                       5CO2 + 2H2O + NH3  H  

Theo các giai đoạn trên, vi sinh vật hiếu khí không chỉ oxy hóa các chất hữu cơ 

trong  

nƣớc thải tạo thành những hợp chất vô cơ đơn giản mà còn tổng hợp phospho và nitơ 

nhằm duy trì tế bào và vận chuyển năng lƣợng cho quá trình trao đổi chất của chúng.  

Do vậy giai đoạn xử lý các chất hữu cơ sẽ đƣợc ƣu tiên xảy ra trƣớc bởi nhóm vi sinh 

vật dị dƣỡng. Dƣới tác dụng của Nitrosomonas và Nitrobacter, quá trình nitrat hóa xảy 

ra theo các phƣơng trình phản ứng sau đây: 

Nitrosomonas: 

NH3 + 3/2 O2  → NO2
-
 + H

+
 + H2O + biomass 

Nitrobacter: 

NO2
-
 + 1/2 O2 → NO3

-
 + biomass 

Việc thổi khí nhằm đảm bảo các yêu cầu cung cấp đủ lƣợng oxy và duy trì bùn hoạt 

tính ở trạng thái lơ lửng. Nồng độ oxy hòa tan trong nƣớc ra khỏi Bể Hiếu khí không 

đƣợc nhỏ hơn 2 mg/L, ngƣời vận hành dùng bút đo DO để định kỳ kiểm tra. 

Tốc độ sử dụng oxy hòa tan (DO) trong bể phụ thuộc vào: 

(1) Tỷ số thức ăn trên vi sinh vật (F/M);       

(2) Nhiệt độ;       

(3) pH và độ kiềm;       

(4) Nồng độ sản phẩm độc tích tụ trong quá trình trao đổi chất;       

(5) Oxy hòa tan (DO); 

(6) BOD5/TKN; 

  Để thiết kế và vận hành hệ thống bùn hoạt tính hiếu khí một cách hiệu quả cần 

phải hiểu rõ vai trò quan trọng của quần thể vi sinh vật. Các vi sinh vật này sẽ phân 

Enzyme 

Enzyme 

Enzyme 
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hủy các chất hữu cơ có trong nƣớc thải và thu năng lƣợng để chuyển hóa thành tế bào 

mới, chỉ một phần chất hữu cơ bị oxy hóa hoàn toàn thành CO2, H2O, NO3
-
, SO4

2-
… Một 

cách tổng quát, vi sinh vật tồn tại trong hệ thống bùn hoạt tính bao gồm Zoogloea, 

Nocardia, Pseudomonas, Achromobacter, Flacobacterium, Bdellovibrio, Mycobacterium 

và hai loại vi khuẩn nitrat hóa Nitrosomonas và Nitrobacter. Thêm vào đó, nhiều loại vi 

khuẩn dạng sợi nhƣ Sphaerotilus, Beggiatoa, Thiothrix, Lecicothrix và Geotrichum 

cũng tồn tại. Yêu cầu chung khi vận hành hệ thống bùn hoạt tính hiếu khí là nƣớc thải 

đƣa vào hệ thống cần có hàm lƣợng TSS không vượt quá 150 mg/L, hàm lƣợng tổng 

dầu mỡ không quá 25 mg/L, pH = 6,5 – 8,5. Nƣớc thải sau khi đƣợc xử lý tại sinh học 

SBR  đƣợc bơm qua bồn lọc áp lực.  

- Bồn lọc áp lực 

 Nƣớc sạch sẽ đƣợc bơm qua bồn lọc áp lực, nƣớc thải khi đi qua các lớp vật liệu 

lọc thì các cặn lơ lửng sẽ bị giữ lại và nƣớc sạch sẽ theo ống dẫn đi qua thiết bị khử 

trùng trên đƣờng ống. Tại đây viên nén chlorine sẽ tan vào nƣớc và tiêu diệt các vi 

sinh vật có trong nƣớc thải trƣớc khi thoát ra ngoài 

- Bể chứa bùn 

  Bể chứa bùn làm nhiệm vụ tách nƣớc giảm độ ẩm của bùn ( bằng cách lắng cơ 

học để đạt độ ẩm thích hợp 90% – 95%), giảm mùi và đảm bảo vệ sinh. Sau đó, bùn sẽ 

hút định kỳ, thải bỏ đúng nơi quy định, và lƣợng nƣớc dƣ đƣợc thu tuần hoàn trở lại bể 

điều hòa để tiếp tục xử lý. 

Nƣớc thải từ quá trình sản xuất sau khi xử lý đạt giới hạn tiếp nhạn của KCN 

Nhơn Hội sẽ đấu nối vào hố ga thu gom và dẫn ra hố ga đấu nối nƣớc thải ở trên vỉa hè 

đƣờng Võ Nguyên Giáp, có tọa độ X (m) = 1528727.89, Y (m) = 610344.23 (Hệ tọa 

độ VN2000, kinh tuyến trục 108°15, múi chiếu 3°). 

2.2. Về công trình, biện pháp xử lý khí thải 

a) Giảm thiểu ô nhiễm từ các phương tiện vận chuyển nguyên liệu và sản 

phẩm 

Trong quá trình hoạt động của dự án, để giảm thiểu ô nhiễm không khí do hoạt 

động giao thông vận thải, Chủ dự án sẽ thực hiện các biện pháp sau để hạn chế tối đa 

lƣợng bụi, khí thải phát sinh: 

- Phƣơng tiện đƣợc sử dụng để vận chuyển nguyên liệu phải có thùng kín, đảm 

bảo không phát tán ra môi trƣờng trong quá trình vận chuyển. 
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- Đối với phƣơng tiện giao thông, Chủ dự án sẽ bố trí khu vực đỗ xe gần cổng 

ra vào, các xe chạy trong khuôn viên Nhà máy phải giảm tốc độ trong giới hạn tốc độ 

cho phép. 

- Tận dụng tối đa điều kiện thuận lợi về giao thông của dự án nhằm phân luồng 

xe ra vào hợp lý và thuận tiện. 

- Xe vận chuyển nguyên liệu, sản phẩm phải tắt máy trong thời gian bốc xếp. 

- Bê tông hóa khu vực sân bãi, đƣờng nội bộ; bố trí công nhân quét dọn sân 

đƣờng nội bộ Nhà máy. 

- Thƣờng xuyên quét dọn, vệ sinh khu vực tập kết nguyên liệu, kho chứa và khu 

vực đổ xe để hạn chế đối đa bụi phát tán từ mặt đất. 

- Thƣờng xuyên kiểm tra, sửa chữa định kỳ, tăng hiệu quả đốt cháy nhiên liệu 

của động cơ. Không sử dụng xe, máy quá cũ để vận chuyển nguyên liệu và sản phẩm. 

- Nhân viên lái xe có bằng cấp, chứng chỉ phù hợp với loại xe đang vận chuyển, 

nắm vững và lái xe đúng luật an toàn giao thông, hạn chế tối đa các tai nạn có thể xảy 

ra khi vận chuyển; chở đúng trọng tải đƣợc cấp phép. 

b) Đối với bụi, khí thải từ quá trình sản xuất 

- Để ngăn ngừa ô nhiễm ngay từ đầu vào, Công ty đã lựa chọn công nghệ sản xuất 

hiện đại với thiết bị đồng bộ và tiên tiến nhất trong nƣớc hiện nay. 

- Giải pháp che chắn, chụp hút, và bịt kín nơi sinh bụi nhƣ vị trí cấp liệu,…; đồng 

thời công nhân trực tiếp sản xuất đƣợc trang bị đầy đủ bảo hộ lao động nhƣ: quần, áo, 

giầy, mũ, găng tay, khẩu trang. 

- Nhà xƣởng xây dựng thông thoáng, có lắp đặt các quạt thông gió công nghiệp để 

tạo lƣợng không khí luân chuyển tại nơi làm việc của công nhân. 

- Trang bị đầy đủ kính hàn phòng tia bức xạ và khẩu trang lọc bụi, khí thải và các 

đồ bảo hộ lao động cho công nhân nhƣ mũ, quần áo,… theo quy định. 

- Thực hiện quét dọn, vệ sinh ngay sau khi kết thúc ca làm việc tại các xƣởng làm 

việc. 

- Trồng cây xanh trong khuôn viên Nhà máy với diện tích trên 20% tổng diện tích 

khuôn viên Nhà máy. Xung quanh hàng rào Nhà máy, Công ty tổ chức trồng hàng phi 

lao, mỗi cây cách nhau 02 mét tạo thành hàng rào che chắn bụi và hấp thụ khí độc hại, 

nhằm tạo môi trƣờng xanh - sạch - đẹp cho công nhân làm việc tại Nhà máy. 

* Biện pháp giảm thiểu khí thải, hơi hóa chất phát sinh tại quy trình đổ nệm 

mút: 

 Đánh giá: 
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- Nguồn phát sinh: 

+ Chủ dự án dự kiến bố trí khu vực sản xuất nạp liệu và đúc tạo xốp có diện 

tích khu nạp liệu, trộn là 125 m
2
, khu đúc tạo xốp 340 m

2
, công suất sản xuất 

30.000 sản phẩm/năm. 

+ Quá trình sản xuất mút của dự án làm phát sinh bụi và hơi hóa chất tại những 

công đoạn nhƣ: trộn nguyên liệu, đổ khuôn. 

+ Công đoạn trộn nguyên vật liêu, đổ khuôn, nhũ hóa: thực hiện trong hệ thống 

dây chuyền thiết bị kín từ bồn trọn, ống dẫn nguyên vật liệu và khuôn. 

+ Việc sử dụng nguyên liệu dạng lỏng có khả năng bay hơi nhƣ TDI (80 

tấn/năm), PPG (93 tấn/năm), POP (69 tấn/năm), A33 (345 kg/năm), T9 (412 

kg/năm), MC (22 tấn/năm), SI (3 tấn/năm) tại các công đoạn chiết rót nạp liệu 

và đúc tạo xốp với tổng khối lƣợng nguyên liệu là 1.024 tấn/năm tƣơng đƣơng 

3,3 tấn/ngày, các hợp chất có khả năng gây mùi chủ yếu từ hơi TDI, POP, MC. 

* Tải lƣợng ô nhiễm 

 Theo Tổ chức quản lý môi trƣờng Bang Michigan – Mỹ, hệ số phát thải khí đối 

với quá trình sản xuất các sản phẩm mút nhƣ sau: 

Mã số 

(SSC) 

Mô tả Chất ô nhiễm Hệ số phát thải 

  Bụi  

3-08-010-03 Sản xuất nhựa lỏng Hơi hợp chất hữu cơ 0,568 Lb/tấn nguyên liệu 

(Nguồn: Michigan Department of Environmental Quaity- Environmental Science 

And Services Division) 

Dựa vào thông số phát thải trong bảng, quy đổi 1 Lb = 0,454 kg, với tổng khối 

lƣợng nguyên vật liệu sử dụng có khả năng phát sinh hơi hóa chất là 3,3 tấn nguyên 

liệu/ngày thì lƣợng hơi hóa chất: 

0,568 Lb/tấn x 0,454 kg/Lb x 3,3 tấn/ngày = 0,85 kg/ngày 

STT Chất ô 

nhiễm 

Khối lƣợng nguyên 

liệu 

(tấn/năm) 

Tỷ lệ phát 

sinh (%) 

Tải lƣợng phát 

sinh (kg/ngày) 

1  TDI 80 46,8 0,40 

2  POP 69 40,3 0,34 
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3  MC 22 12,9 0,11
 

Tổng 171 100 0,85 

* Nồng độ ô nhiễm: 

Trong điều kiện tính toán, giả thiết bụi phát thải đều trong diện tích đánh giá, 

nồng độ bụi đƣợc tính theo công thức của mô hình hộp từ Giáo trình Môi trƣờng 

không khí, Phạm Ngọc Đăng, 2003 nhƣ sau: 

𝐶 =  
𝐸𝑠 𝑥 𝐿

𝑢 𝑥 𝐻
(1 − 𝑒

−𝑢 𝑥 𝑡
𝐿 ) + 𝐶𝑜 

Trong đó: 

+ C: Nồng độ chất ô nhiễm ổn định trong vùng phát sinh ô nhiễm, µg /m
3
 

+ 𝐶𝑜: Nồng độ chất ô nhiễm đàu hƣớng gió, µg /m
3
 

+ 𝐸𝑠 : Tải lƣợng của chất ô nhiễm, µg /s.m
2
 

+ L: Chiều dài của khu vực sản xuất theo chiều gió 

+ H: Độ cao vùng xáo trộn 

+ u: Tốc độ gió trung bình ổn định, chịn u= 0,5 m/s = 43.200 m/ngày 

+ t: Thời gian tính toán, t = 8 giờ 

 Theo công thức tính toán trên, nồng độ hơi hóa chất phát sinh tại công đoạn 

trộn nguyên vật liệu theo lý thuyết là rất thấp do công đoạn này thực hiện hoàn toàn 

trong thiết bị kín nên khả năng phát sinh hơi hóa chất là không đáng kể. Nồng độ hơi 

hóa chất phát sinh tại công đoạn đổ khuôn, nhũ hóa tính có nồng độ thấp hơn giới hạn 

cho phép của OSHA và QCVN 03:2019/BYT, khả năng ảnh hƣởng của bụi và hơi hóa 

chất đối với sức khỏe ngƣời lao động là không đáng kể. Đối với công đoạn hóa cứng, 

thì sản phẩm mút đã ổn định về chất lƣợng và thành phần nên khả năng phát sinh hơi 

hóa chất cũng không đáng kể. 

 Giải pháp quản lý 

 Bố trí nhân viên vệ sinh thƣờng xuyên để quét dọn nguyên liệu rơi tại khu vực 

đổ mút mỗi ngày, thu gom vật liệu rơi vãi trên sàn và lƣu chứa đúng nơi quy 

định. 

 Các máy móc, thiết bị đƣợc bảo dƣỡng định kỳ bảo đảm hoạt động hiệu quả. 

Xây dựng quy trình sản xuất và hƣớng dẫn công nhân thực hiện đúng quy trình 

sản xuất. Chủ dự án sẽ bố trí cán bộ giám sát sản xuất theo dõi việc tuân thủ 

quy trình sản xuất. 

Trang bị phƣơng tiện bảo hộ lao động cho công nhân nhƣ khẩu trang hoạt tính, 
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quần áo, găng tay, hạn chế ảnh hƣởng của bụi, hơi hóa chất đến sức khỏe đồng 

thời có kế hoạch kiểm tra việc sử dụng bảo hộ lao động của công nhân khi làm 

việc, ngăn ngừa có bảo hộ lao động nhƣng không sử dụng. 

 Nhà xƣởng thiết kế thông thoáng, mặt bằng bố trí hợp lý. 

- Giải pháp công nghệ: 

Khu vực trộn nguyên liệu: Chủ dự án bổ sung quy trình thu gom hơi hóa chất 

tại các bồn trộn với quy trình nhƣ sau: bụi, mùi, hơi hóa chất  chụp hút  Quạt hút 

 Tháp hấp phụ  ống phát khí thải. 

Khu vực đổ mút: Chủ dự án sẽ trang bị quạt hút làm thông thoáng khu vực đúc 

tạo mút với 3 quy trình nhƣ nhau tại 1 máy đúc tạo xốp: mùi, hơi hóa chất  chụp hút 

 than hoạt tính  ống phát thải. Để nâng cao chất lƣợng môi trƣờng lao động và 

giảm thiểu thất thoát nguyên liệu, tăng hiệu quả sản xuất mút, Chủ dự án lắp hệ thống 

xử lý hơi hóa chất nhƣ sau: 

Sơ đồ quy trình xử lý hơi hóa chất khu vực trộn nguyên liệu và đúc tạo mút: 

Hình 4.3. Sơ đồ quy trình công nghệ xử lý hơi hóa chất khu vực trộn nguyên liệu 

và khu vực đổ mút 

Thuyết minh: 

Chủ dự án lắp đặt chụp hút tại các bồn pha trộn hóa chất (03 bồn trộn nguyên 

liệu chính, và 14 bồn trộn chất phụ gia và 09 bồn trộn) để dẫn bụi và hơi hóa chất dẫn 

về hệ thống xử lý khí thải. 

Hơi hóa chất 

Chụp hút, ống dẫn thu gom 

Quạt hút 

Tháp hấp phụ 

Ống thải 

Than hoạt tính Than hoạt tính thải bỏ 

Thu gom và xử lý 

CTNH 
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Chủ dự án lắp 2 chụp hút tại máy đổ mút, một chụp hút ở đầu vào và một cái ở 

khu vực đầu ra của dây chuyền đổ mút. 

Dòng khí mang hơi hóa chất theo ống dẫn khí qua tháp hấp thụ. Trong tháp hấp 

thụ, than hoạt tính đƣợc đổ thành các tầng hấp phụ, quá trình hấp phụ hơi hóa chất 

diễn ra trên bề mặt than hoạt tính. Hiệu quả xử lý khí thải sau khi qua cột than hoạt 

tính là 96%. Khí sạch sau xử lý theo ống phát thải thoát ra môi trƣờng xung quanh. 

Than hoạt tính sẽ đƣợc định kì thay mới để đảm bảo hiệu suất hấp thụ. Than hoạt tính 

sau khi sử dụng sẽ đƣợc đem xử lý cùng chất thải nguy hại tại nhà máy. Khí thải sau 

xử lý đạt QCVN 20:2009/BTNMT. 

Bảng 4.2. Danh mục máy móc thiết bị hệ thống xử lý khí thải khu trộn nguyên 

liệu và đổ mút 

STT Thiết bị Số lƣợng Đặc tính kỹ thuật 

1  Chụp hút khu vực đúc 

tạo mút 
2 cái Đầu hút khí D300 

2  Quạt hút 02 cái Q= 5.000m
3
/giờ/2 cái 

3  Ống dẫn khí thải 01 hệ D= 300 - 500 mm 

4  Ống phát thải 01 cái D= 500mm, cao 15m 

5  Thiết bị hấp phụ than 

hoạt tính 
01 cái 

D = 2,5m, H = 6,25m 

Than hoạt tính: 2,8 m
3
 

 

* Biện pháp giảm thiểu khí thải phát sinh khu vực lò hơi: 

Quá trình hấp đƣợc cấp nhiệt từ lò hơi sử dụng nguyên liệu chính là dầu DO, 

đƣợc xem là nhiên liệu sạch, thân thiện với môi trƣờng và làm giảm phát thải khí nhà 

kính. Tuy nhiên hệ thống lò hơi có phát sinh nhiệt trong quá trình hoạt động. 

Theo thông số thiết kế tiêu chuẩn của lò hơi, lò hơi cần sử dụng 60 – 70 lít dầu 

cho 1 tấn hơi trong 1 giờ. Dự án sử dụng 01 lò hơi công suất 450 kg hơi/giờ. Vậy 

lƣợng dầu cần sử dụng cho 1 lò hơi là 31,5 lít dầu/450 kg hơi/giờ ≈ 25,2 kg dầu/450 kg 

hơi/giờ. 

Theo “Viện kỹ thuật nhiệt đới và bảo bệ môi trƣờng thành phố Hồ Chí Minh” 

lƣợng khí tạo thành khi đốt cháy hoàn toàn 1 kg dầu DO ở điều kiện chuẩn khoảng 22 

– 24m
3
 khí thải/kg dầu DO. Nhiệt độ khí thải cao nhất 200°C, lƣợng khí thực tế là: 

24×(273+200)/273 = 41,58 m
3
/kg 
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- Lƣu lƣợng khí thải của 1 lò hơi ở điều kiện chuẩn: 

22 m
3
/kg × 25,2 kg/giờ = 554,4 m

3
/giờ 

- Lƣu lƣợng khí thải của 1 lò hơi ở điều kiện nhiệt độ cao nhất: 

41,58 m
3
/kg × 25,2 kg/giờ = 1.053,36 m

3
/giờ 

Hình 4.4. Quy trình giảm nhiệt độ phát sinh từ lò hơi 

Nhiệt  phát sinh từ lò hơi hút và thoát ra ống thải có Ø20 mm, chiều cao 6m 

(tính từ mặt đất) 

* Biện pháp giảm thiểu bụi phát sinh tại quy trình sản xuất nệm PE: 

 Để hạn chế bụi phát sinh ở khu vực này dự án sẽ có công nhân thƣờng xuyên 

quét dọn khu vực xƣởng sản xuất. Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân.  

* Biện pháp giảm thiểu bụi phát sinh tại quy trình sản xuất nệm bông: 

Quá trình rắc bông, làm đều bông trên bề mặt sẽ đƣợc thực hiện trong quy trình 

khép kín hoàn toàn cùng với máy móc thiết bị sản xuất đƣợc nhập khẩu đồng bộ, dây 

chuyền hiện đại nên khả năng phát tán bụi ra bên ngoài tƣơng đối nhỏ. Do đó, bụi phát 

sinh trong giai đoạn này không đáng kể đến môi trƣờng xung quanh. 

Nhà máy thƣờng xuyên dọn dẹp nhà xƣởng tại khu vực có phát sinh bụi. Bố trí 

nhà xƣởng thông thoáng, tận dụng tối đa khả năng thông thoáng tự nhiên của nhà 

xƣởng sản xuất. Nhà xƣởng của công ty có bố trí cửa ra vào và cửa sổ có diện tích phù 

hợp nhằm tận dụng tối đa diện tích cửa sổ để thông thoáng nhà xƣởng. 

Ngoài ra, tại những công đoạn này, nhà máy sẽ tiến hành trang bị đầy đủ quần 

áo bảo hộ, mũ, ủng, khẩu trang,…, đảm bảo không gây ảnh hƣởng tới sức khỏe của 

ngƣời lao động khi làm việc trong thời gian dài. 

2.3. Về công trình, biện pháp lƣu giữ, xử lý chất thải rắn 

Nhiệt thải 

Ống hút 

Ống thải khí 

H = 7,9m 

Phát tán vào môi trƣờng 

Nhiệt thải 

Ống hút 

Ống thải khí 

H = 6 m 

Phát tán vào môi trƣờng 
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2.3.1. Về chất thải rắn sinh hoạt 

Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ các hoạt động sinh hoạt của cán bộ, nhân 

viên và công nhân nhƣ: Chai lọ, giấy vụn, thức ăn thừa,... Định mức phát thải là 

0,8kg/ngƣời/ngày, với số lƣợng lao động là 60 ngƣời thì tổng lƣợng chất thải rắn phát 

sinh khi Nhà máy đi vào hoạt động khoảng 48 kg/ngày. 

- Bố trí 04 thùng rác có thể tích khoảng 15 - 45 (lít) để thu gom rác ở văn phòng 

làm việc; và 04 thùng chứa CTR 120 lít đặt ở khu vực sân đƣờng nội bộ. 

- Toàn bộ lƣợng chất thải rắn sinh hoạt của Công ty đƣợc nhân viên vệ sinh thu 

gom, phân loại với tần suất 1 lần/ngày, sau đó CTRSH đƣợc chứa vào 02 thùng rác lớn 

loại thùng 240 lít và đƣa đến khu vực gần cổng để đơn vị có chức năng đến thu gom. 

- Công ty sẽ hợp đồng với Công ty Cổ phần Môi trƣờng Bình Định đến thu 

gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt đi xử lý theo quy định với tần suất là 2 

lần/tuần. 

- Tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, công nhân các quy định về bảo vệ môi 

trƣờng. 

2.3.2. Chất thải rắn công nghiệp thông thƣờng 

Đối với mút lỗi, PE lỗi sẽ đƣợc quy lại chu trình sản xuất, nên không phát sinh 

chất thải mút lỗi và PE lỗi. Chủ yếu vải thừa, chỉ thừa, nguyên liệu rơi vãi,… ƣớc tính 

khoảng 15 kg/tháng 

STT Tên chất thải Đơn vị Khối lƣợng 

1  Bao bì, nhãn mác kg/năm 88 

2  Vải thừa, chỉ thừa kg/năm 50 

3  Giấy văn phòng thải kg/năm 35 

Tổng kg/năm 173 

- Toàn bộ lƣợng CTR công nghiệp thông thƣờng sẽ đƣợc công nhân vệ sinh thu 

gom và phân loại và lƣu giữ tại khu vực bên trong nhà xƣởng 1 

+ Đối với CTR công nghiệp thông thƣờng là vải, mút sẽ đƣợc thu gom phân loại 

riêng chứa trong bao bì sau đó bán lại cho các cơ sở thu mua phế liệu và đơn vị khác. 

+ Đối với CTR công nghiệp thông thƣờng có thể sử dụng lại thì sẽ đƣợc thu gom 

riêng toàn bộ phần khối lƣợng thừa để tái sử dụng để sản xuất. 

+ Đối với CTR công nghiệp thông thƣờng không thể tái chế, tái sử dụng sẽ đƣợc 

thu gom và chuyển giao cho đơn vị có chức năng để sử lý với tần suất 1 – 2 lần/ tháng. 
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2.3.3. Chất thải nguy hại 

Chất thải nguy hại phát sinh của dự án gồm: pin thải, ắc quy thải; giẻ lai và 

găng tay dính dầu nhớt, bao bì, thùng phuy chứa hóa chất sau sử dụng; than hoạt tính 

đã qua sử dụng; bóng đèn hỏng,… đƣợc thu gom về khu vực chứa chất thải nguy hại. 

Toàn bộ chất thải rắn nguy hại sẽ đƣợc chủ dự án thu gom, lƣu chứa tại kho tập 

trung chất thải rắn có mái che với diện tích 20 m
2
 

Đối với thùng phuy chứa nguyên liệu hóa chất, chủ dự án sẽ thu gom và chuyển 

giao cho nhà cung cấp nguyên liệu, với điều kiện nhà cung cấp có chức năng thu gom 

CTNH. Nếu nhà cung cấp không đƣợc phép thì chủ dự án sẽ hợp đồng thu gom CTNH 

với đơn vị có chức năng theo đúng quy định. 

Bảng 4.3. Dự báo khối lƣợng chất thải nguy hại phát sinh 

STT Tên chất thải Trạng thái Khối lƣợng 

(kg/năm) 

Mã CTNH 

1  Bóng đèn huỳnh quang Rắn 5 16 01 06 

2  Dầu động cơ, hộp số và bôi 

trơn tổng hợp thải 

Rắn/Lỏng 15 17 02 03 

3  Pin, ắc quy chì thải Rắn 5 19 06 01 

4  Than hoạt tính đã qua sử 

dụng 

Rắn 100 06 13 02 

Tổng cộng: 125  

- Bố trí công nhân thu gom, phân loại CTNH không để CTNH lẫn với các 

nguồn chất thải khác làm gia tăng khối lƣợng chất thải nguy hại của dự án. 

- Sử dụng 04 thùng chứa CTR thể tích 120 lít, màu vàng để lƣu giữ tạm thời 

lƣợng CTNH, CTPKS phát sinh. 

- Chủ đầu tƣ sẽ bố trí một nhà kho riêng biệt để chứa CTNH với  kết cấu nhà 

kho: tƣờng xây gạch kín, nền bê tông chống thấm, mái lợp tôn, tránh nƣớc mƣa chảy 

tràn từ bên ngoài vào, có cửa lấy chất thải và lắp đặt biển dấu hiệu cảnh báo về chất 

thải nguy hại với kích thƣớc ít nhất 30cm mỗi chiều. 

- Mỗi loại chất thải đƣợc lƣu chứa trong từng khu vực riêng biệt nhằm tránh khả 

năng các loại chất thải phản ứng với nhau. 

- Khu vực lƣu chứa CTNH dạng lỏng hay bùn đƣợc xây gờ chắn bao quanh cao 

10÷15cm đảm bảo không chảy tràn chất lỏng ra bên ngoài khi có sự cố rò rỉ, tràn đổ. 
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- Công ty sẽ ký hợp đồng với đơn vị có chức năng đến thu gom, vận chuyển, xử 

lý chất thải nguy hại để vận chuyển, xử lý toàn bộ lƣợng chất thải nguy hại phát sinh 

từ Nhà máy. Tần suất thu gom, vận chuyển khoảng 1 - 2 lần/năm. 

Các biện pháp quản lý CTNH của Nhà máy đƣợc thực hiện theo đúng quy định 

tại Thông tƣ số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trƣờng về quản lý chất thải nguy hại. 

2.4. Về công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung, bảo đảm quy 

chuẩn kỹ thuật về môi trƣờng 

- Xƣởng sản xuất đƣợc bao che vách tƣờng bằng tole, hạn chế tối đa âm thanh do 

máy móc phát tán ra bên ngoài. 

- Khu vực văn phòng làm việc đƣợc lắp đặt các cửa kính để hạn chế bụi và tiếng 

ồn trong quá trình sản xuất gây ra. 

- Công nhân vận hành trực tiếp đƣợc trang bị quần áo bảo hộ lao động, nút bịt tai, 

bố trí thời gian làm việc xen kẽ để đảm bảo sức khỏe và hiệu quả công việc. 

- Không vận hành thiết bị, máy móc vƣợt quá công suất thiết kế. 

- Thƣờng xuyên bảo trì, bảo dƣỡng máy móc, thiết bị để đảm bảo luôn hoạt động 

trong tình trạng tốt. 

- Thƣờng xuyên kiểm tra độ mòn của các chi tiết máy móc, thiết bị và định kỳ 

bảo dƣỡng, bôi trơn, tra dầu mỡ nhất là các ổ trục, ổ bi của thiết bị. 

- Bệ đặt thiết bị, máy móc đảm bảo xây dựng đủ khối lƣợng cần thiết ở những 

nơi có độ rung lớn. Chân đế máy đƣợc lắp đặt cố định và chắc chắn vào bệ đặt 

và đƣợc bổ sung các đệm chống rung bằng cao su theo nhƣ thiết kế của máy để 

giảm rung. 

- Xe vận chuyển nguyên liệu và sản phẩm khi vào Nhà máy phải hạn chế tốc độ, 

tắt máy khi chờ hàng hoặc bốc dỡ nguyên liệu. 

- Trồng cây xanh theo đúng hồ sơ quy hoạch: trồng trên 20% diện tích cây xanh 

trên tổng diện tích khuôn viên Nhà máy. Xung quanh hàng rào Nhà máy trồng 

hàng phi lao, mỗi cây cách nhau 02 mét tạo thành hàng rào che chắn bụi và hấp 

thụ khí độc hại,… 

- Không thực hiện các công đoạn sản xuất phát ra tiếng ồn lớn vào các thời điểm 

nhạy cảm (buổi tối và sáng sớm: từ 19h00’ hôm trƣớc tới 7h00’ sáng hôm sau 

và buổi trƣa: từ 11h30’ tới 13h00’). 

2.5. Phƣơng án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trƣờng trong quá trình vận 

hành thử nghiệm và khi dự án đi vào vận hành 



Báo cáo đề xuất cấp GPMT của dự án 

“Chi nhánh Công ty TNHH Thƣơng mại và Sản xuất Hàn Việt Hải” 

Chi nhánh Công ty TNHH TM & SX Hàn Việt Hải  48 

* An toàn lao động 

Là một Nhà máy xây dựng mới với khối lƣợng công việc lớn nên kỹ thuật an 

toàn cho con ngƣời và thiết bị trong sản xuất đƣợc đặt lên hàng đầu. 

- Công nhân đƣợc trang bị các dụng cụ bảo hộ nhƣ găng tay, ủng, khẩu trang, 

giày bảo hộ,... trong quá trình làm việc, sản xuất tại Nhà máy. 

- Hƣớng dẫn công nhân vận hành các thiết bị, máy móc sản xuất đúng quy trình 

và đảm bảo an toàn lao động; đảm bảo an toàn cho máy móc, thiết bị trong quá 

trình vận hành sản xuất; không vận hành vƣợt quá công suất thiết kế của thiết 

bị. 

- Thƣờng xuyên kiểm tra và bảo trì, bảo dƣỡng cho các thiết bị, máy móc phục 

vụ sản xuất. 

- Hệ thống chiếu sáng hoạt động tốt đảm bảo đủ ánh sáng cho công nhân làm 

việc. 

- Phổ biến, tuyên truyền cho cán bộ, công nhân Nhà máy về các quy tắc an toàn 

trong sản xuất công nghiệp và khi tham gia giao thông. 

- Thƣờng xuyên kiểm tra và kiểm soát các yếu tố có nguy cơ tiềm ẩn gây tai nạn 

lao động để kịp thời khắc phục và ngăn chặn sự cố có thể xảy ra. 

- Trang bị tủ thuốc sơ cấp cứu sẵn sàng ứng phó nếu có sự cố xảy ra. 

- Tổ chức kiểm tra khám sức khỏe sức khỏe công nhân định kỳ, bố trí lao động 

hợp lý. 

- Tại các khu vực có nguồn nhiệt cao, nguồn điện, khu vực có khả năng đổ 

ngã,… dễ gây tai nạn lao động bố trí biển báo hƣớng dẫn vận hành và đề phòng 

sự cố, tai nạn. 

* Phòng chống rò rỉ, cháy nổ 

- Trang bị các phƣơng tiện, thiết bị PCCC và lắp đặt theo đúng tiêu chuẩn quy 

phạm. 

- Tập huấn cho công nhân, quản lý kho, tổ kỹ thuật và phân công trách nhiệm cho 

cá nhân hoặc phòng ban chịu trách nhiệm về công tác quản lý PCCC để thƣờng 

xuyên kiểm tra, theo dõi, xử lý kịp thời khi có sự cố xảy ra. 

- Khi phát hiện cháy trong khu vực sản xuất, tuyệt đối không vận hành hoặc sử 

dụng các thiết bị điện, các thiết bị máy móc phục vụ sản xuất và phải đóng ngắt 

mạch điện ngay. 

- Xây dựng bể chứa nƣớc PCCC lắp đặt hệ thống máy bơm, ống chữa cháy, vòi 

phun nƣớc dọc theo hệ thống nhà xƣởng sản xuất. Khu vực văn phòng làm việc 
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và trong phạm vi nhà xƣởng lắp đặt thêm hệ thống bình chữa cháy và hệ thống 

chuông báo cháy. 

- Khu vực chứa nguyên liệu sản xuất và sản phẩm sau sản xuất phải đƣợc thông 

thoáng, nguyên liệu, sản phẩm trong kho đƣợc sắp xếp hợp lý, có lối đi đủ rộng 

và thông thoáng nhau để dễ ứng cứu khi xảy ra sự cố cháy nổ. 

- Nghiêm cấm công nhân hút thuốc, mang bật lửa trong nhà xƣởng, nhà kho, khu 

vực dễ phát sinh cháy. 

- Lắp đặt thiết bị an toàn cho đƣờng dây tải điện và thiết bị tiêu thụ điện (aptomat 

bảo vệ ngắt mạch và ngắt mạch chạm đất,...). 

- Liên hệ với các cơ quan chức năng nhƣ cơ quan PCCC, công an 113,… để yêu 

cầu hỗ trợ ngay khi xảy ra các sự cố nằm ngoài khả năng kiểm soát. 

- Hệ thống báo động cứu hỏa 

- Để phát hiện nhanh chóng khu vực hỏa hoạn, các thiết bị dò cháy, báo động 

cháy sẽ đƣợc lắp đặt tại các vị trí có khả năng gây cháy. Các khu vực sau đây sẽ 

phải đƣợc trang bị hệ thống phát hiện cháy: các trạm điện, phòng điều khiển, 

sàn giả, trần nhà. Hệ thống phát hiện cháy sẽ bao gồm các bộ phận sau: 

- Bảng điều khiển kèm bộ nguồn cấp. 

- Các thiết bị phát hiện khói và lửa tự động. 

- Các thiết bị phát hiện cháy kiểu không tự động. 

- Các thiết bị báo cháy bằng âm thanh và ánh sáng. 

- Các thiết bị phát hiện cháy tự động và các nút bấm báo động báo cháy sẽ đƣợc 

nối với bộ điều khiển theo các nhóm độc lập. 

- Các thiết bị phát hiện lửa và khói sẽ đƣợc bố trí tỷ lệ phù hợp với các khu vực 

bảo vệ. 

- Các nút bấm báo động bằng tay sẽ đƣợc lắp đặt tại các lối ra, cửa thoát hiểm và 

phía ngoài các cửa ra vào. 

- Các tín hiệu báo động cháy của các đầu dò cháy tự động cũng nhƣ vị trí bấm sẽ 

đƣợc hiển thị trên sơ đồ mặt bằng của bảng thông báo báo động trong phòng 

điều khiển. 

- Ngoài ra các khu vực mặt bằng khu đất dự án đều trang bị các họng lấy nƣớc 

cứu hỏa loại kép đƣờng kính 80cm với đủ vòi, van đồng hồ và trang bị đầy đủ 

các bình bọt dập lửa (CO2) tại các khu vực Nhà máy. 

* Phòng ngừa sự cố hóa chất 
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- Không sử dụng hóa chất quá hạn sử dụng. Hết sức cẩn trọng trong quá trình sử 

dụng, san chiết, pha chế hóa chất. 

- Tất cả các thùng chứa hóa chất đều phải đƣợc đậy kín khi không sử dụng, có 

tem nhãn cụ thể. 

- Hóa chất đƣợc lƣu chứa trong kho hóa chất. Kho chứa đƣợc thiết kế xây dựng 

theo các tiêu chuẩn quy định. 

- Cấm hút thuốc trong khu vực lƣu chứa hóa chất. 

- Công nhân vận hành phải đƣợc hƣớng dẫn các biện pháp an toàn khi tiếp xúc, 

sử dụng hóa chất trong sản xuất và vận hành. 

* Sự cố tràn đổ, rò rỉ hóa chất: 

Dự án của Công ty sử dụng nhiều loại hóa chất, đặc biệt là các loại chất hữu cơ 

dễ bay hơi, dễ cháy nổ nhƣ: Toluene diisocyanate (TDI); Polyether polyol (POP); 

Polypropylene glycol (PPG); Chất xúc tác 

Methylene chloride (MC),…. 

Vì vậy công tác phòng chống sự cố tràn đổ và cháy nổ hóa chất là rất quan 

trọng và đƣợc Chủ đầu tƣ đặc biệt quan tâm. 

- Biện pháp phòng chống tràn đổ, rò rỉ hóa chất trong quá trình xuất nhập 

nguyên liệu 

 Bố trí thời gian xuất nhập kho hợp lý, tránh chồng chéo và tập trung 

nhiều phƣơng tiện vận chuyển trong cùng thời điểm. 

 Trong khi vận chuyển hàng hóa lên xuống xe, phải tắt máy xe và dừng 

đúng vạch qui định dành cho xe. 

 Công nhân thực hiện vận chuyển hàng hóa phải mang đầy đủ quần áo 

bảo hộ lao động, găng tay, giày, đeo khẩu trang… 

 Trong quá trình xuất nhập kho, cần kiểm tra kỹ bao bì, phuy can chứa 

đựng hóa chất để đảm bảo không có hiện tƣợng nứt vỡ thùng chứa, rách 

thủng bao bì, tránh hiện tƣợng rò rỉ tràn đổ. Nếu phát hiện có hiện tƣợng 

nứt vỡ, rách thủng thì phải để riêng và xử lý trƣớc khi cho nhập kho. 

 Yêu cầu công nhân phải vận chuyển hàng hóa nhẹ tay, đặt trên xe kéo 

vận chuyển trên mặt đất phẳng, tránh gồ ghề gây đổ vỡ hàng hóa. 

* Sự cố mất an ninh trật tự 

- Xây dựng tƣờng rào, cổng ngõ bao quanh và có ngƣời bảo vệ để tránh ngƣời 

dân tự ý ra vào Nhà máy. 
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- Quản lý công nhân chặt chẽ, cấm các tệ nạn xã hội trong quá trình làm việc. 

Nhắc nhở, giáo dục công nhân quan hệ tốt, có thái độ hòa nhã với công nhân ở 

các nhà máy lân cận và ngƣời dân ở địa phƣơng để không xảy ra xung đột. 

- Thực hiện tốt các chính sách phúc lợi đối với ngƣời lao động, mang đến cho 

ngƣời lao động cảm giác an tâm và thoải mái làm việc, giúp tăng năng suất, 

hiệu suất, hiệu quả công việc cũng nhƣ mức độ hài lòng qua việc đảm bảo cho 

họ và gia đình họ đƣợc bảo vệ và hỗ trợ khi cần thiết. 

- Kết hợp với chính quyền địa phƣơng làm tốt công tác dân vận. 

- Duy trì lối sống lành mạnh, các tập tục văn hóa truyền thống của dân cƣ địa 

phƣơng. 

- Thƣờng xuyên thu thập thông tin, tâm tƣ nguyện vọng của bà con trong khu vực 

nếu bị ảnh hƣởng bởi quá trình hoạt động, để khắc phục kịp thời đảm bảo đời 

sống cho ngƣời dân xung quanh khu vực thực hiện dự án. 

* Sự cố đối với các công trình, thiết bị xử lý môi trường 

- Để phòng ngừa các sự cố đối với các công trình, thiết bị xử lý môi trƣờng, Công 

ty sẽ thực hiện một số biện pháp sau: 

- Xây dựng kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trƣờng để sẵn sàng đáp ứng 

khi gặp sự cố. 

- Kiểm tra thƣờng xuyên các thiết bị xử lý bụi, khí thải, nƣớc thải nhằm kịp thời 

phát hiện các trƣờng hợp hƣ hỏng để sửa chữa. 

- Yêu cầu công nhân sản xuất và vận hành thực hiện theo đúng quy trình vận 

hành hệ thống xử lý và nội dung của Nhà máy. 

- Kiểm tra chế độ vận hành theo đúng thiết kế và sửa chữa kịp thời khi có sự cố 

xảy ra. Đội ngũ nhân viên kỹ thuật và công nhân trong Nhà máy luôn sẵn sàng 

ứng phó khi có sự cố xảy ra. 

- Công nhân vận hành hệ thống xử lý môi trƣờng đƣợc đào tạo cơ bản, đúng tay 

nghề theo yêu cầu của hệ thống và có kiến thức về xử lý sự cố. 

- Tập huấn cho công nhân vận hành hệ thống xử lý bụi, khí thải, nƣớc thải một 

cách thuần thục, hiểu rõ quy trình của hệ thống để phát hiện kịp thời các sự cố 

có thể xảy ra. 

- Thực hiện chế độ bảo trì, bảo dƣỡng, thay thế định kỳ đối với tất cả các hạng 

mục của hệ thống xử lý. 
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- Khi đã xảy ra sự cố, Chủ dự án sẽ cho tạm dừng hoạt động để khắc phục, sửa 

chữa kịp thời. Trƣờng hợp vƣợt quá khả năng xử lý, Chủ dự án sẽ báo cáo các 

cơ quan có chức năng để hƣớng dẫn xử lý sự cố 

3. Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trƣờng. 

3.1. Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng của dự án và tóm 

tắt kinh phí đối với từng công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng  

Chi phí đầu tƣ cho các công trình xử lý môi trƣờng chính của dự án chủ yếu 

trong giai đoạn vận hành thƣơng mại đƣợc thể hiện nhƣ sau: 

Bảng 4.4. Kinh phí công trình bảo vệ môi trƣờng 

STT Công trình xử lý 
Kinh phí 

thực hiện 

1  Hệ thống xử lý khí thải khu vực trộn nguyên liệu và đổ mút 1.000.000.000 

2  Hệ thống xử lý nƣớc thải 600.000.000 

3  
Lắp đặt hệ thống quạt hút, thông gió, điều hòa cho nhà 

xƣởng, kho hóa chất và kho sản phẩm 

- 

4  
Kho chất thải rắn, chất thải công nghiệp thông thƣờng, kho 

chất thải nguy hại hiện hữu 

- 

Tổng cộng 1.600.000.000 

3.2. Kế hoạch xây lắp các công trình bảo vệ môi trƣờng 

Thời gian lắp đặt máy móc, thiết bị, công trình xử lý chất thải: từ tháng 01/2025 

đến tháng 02/2025. 

3.3. Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trƣờng 

- Công ty thành lập bộ phận môi trƣờng - an toàn lao động của Nhà máy gồm 4 

ngƣời trong đó: 

+  01 nhân viên trình độ đại học quản lý chung phụ trách công tác bảo vệ môi 

trƣờng, an toàn lao động của nhà máy gồm: PCCC, an toàn lao động, giám sát 

hệ thống xử lý nƣớc thải, khí thải, hệ thống xử lý bụi báo cáo giám sát môi 

trƣờng, quản lý chất thải nguy hại, quản lý chất thải rắn sinh hoạt và sản xuất, 

các thủ tục hành chính về môi trƣờng. 

+ 01 công nhân có nhiệm vụ vệ sinh chung, chăm sóc cây xanh, thu gom và 

phân loại rác thải. 
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+ 02 nhân viên có trình độ cao đẳng điện (thuộc phòng cơ điện) phụ trách các 

vấn đề điện và vận hành hệ thống xử lý nƣớc thải, bụi, khí thải. 

- Bộ phận môi trƣờng – an toàn lao động chịu sự quản lý trực tiếp của lãnh đạo 

công ty có nhiệm vụ đảm bảo vận hành tốt các công trình bảo vệ môi trƣờng, 

báo cáo kịp thời các sự cố hỏng hóc thiết bị và đề xuất biện pháp xử lý kịp thời. 

4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo 

4.1. Mức độ chi tiết của các dự án  

Báo cáo nhận dạng tác động của Dự án đã đƣợc xây dựng trên cơ sở xem xét 

từng hoạt động của Dự án đối với môi trƣờng tiếp nhận tƣơng ứng với các đặc trƣng 

về điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và kinh tế xã hội khu vực. Nếu thực hiện 

dự án sẽ xuất hiện các tác động tới chất lƣợng môi trƣờng không khí, ồn, rung, chất 

lƣợng nƣớc, đất, tác động tới giao thông, tác động do tập trung công nhân và các vấn 

đề kiểm soát quản lý chất thải, những sự cố rủi ro,... Trong trƣờng hợp không thực hiện 

Dự án sẽ không xuất hiện những tác động này nhƣng lại hạn chế sự phát triển kinh tế, 

xã hội của địa phƣơng. 

Mức độ chi tiết của các đánh giá cũng đƣợc thể hiện trong các tính toán về 

nguồn thải dựa trên các số liệu về phƣơng tiện, máy móc, vật liệu sử dụng, công nghệ 

áp dụng, nhân lực thực hiện Dự án và theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức đƣợc 

quy định trong các văn bản pháp lý của Nhà nƣớc Việt Nam, các tổ chức quốc tế.  

4.2. Độ tin cậy của các đánh giá 

Độ tin cậy của các đánh giá tác động môi trƣờng liên quan đƣợc trình bày tại 

bảng sau: 

Bảng 4.5. Đánh giá mƣc độ tin cậy 

STT Các đánh giá Mức độ 

chi tiết 

Độ tin 

cậy 

Diễn giải 

1  Phƣơng tiện vận tải 

ra vào nhà máy 

Định lƣợng 

tác động 

Trung 

bình 

Độ tin cậy trung bình do sử dụng 

các số liệu tính toán lý thuyết 

2  Bụi, hợp chất hữu 

cơ bay hơi phát từ 

quá trình sản xuất 

Định lƣợng 

tác động 

Cao Xác định thành phần và tính chất 

của các hóa chất nguyên vật liệu. 

Định lƣợng cụ thể mức độ phát 

sinh chất ô nhiễm 

Độ tin cậy cao do sử dụng các số 

liệu của các nhà máy hiện hữu 
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STT Các đánh giá Mức độ 

chi tiết 

Độ tin 

cậy 

Diễn giải 

3  Nƣớc thải sinh 

hoạt, nƣớc thải sản 

xuất 

Định lƣợng 

tác động 

 

Cao Xác định thành phần và tính chất 

nƣớc thải. 

Định lƣợng cụ thể tải lƣợng và 

lƣu lƣợng nƣớc thải phát sinh. 

Độ tin cậy trung bình sử do sử 

dụng các số liệu đo đạc thực tế tại 

trạm xử lý nƣớc thải hiện hữu 

4  Chất thải rắn Định lƣợng 

tác động 

Cao Xác định thành phần và tính chất 

chất thải rắn sinh hoạt và sản xuất.  

Định lƣợng cụ thể khối lƣợng. 

Độ tin cậy cao do sử dụng các số 

liệu thực tế từ các nhà máy và cân 

bằng vật chất 

5  Sự cố cháy nổ Định lƣợng 

tác động 

Trung 

bình 

Độ tin cậy trung bình do tác động 

ở mức định tính. 

6  Sự cố môi trƣờng 

và hóa chất 

Định lƣợng 

tác động 

Trung 

bình 

Độ tin cậy trung bình do tác động 

ở mức định tính 
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CHƢƠNG 5.  

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI GIẤY PHÉP MÔI TRƢỜNG 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nƣớc thải 

A. Nội dung cấp phép xả nước thải 

Dự án không thuộc đối tƣợng phải cấp phép xả nƣớc thải theo quy định tại Điều 

39 Luật Bảo vệ môi trƣờng vì nƣớc thải sinh hoạt phát sinh tại dự án đƣợc thu gom xử 

lý sơ bộ, sau đó đấu nối vào hệ thống thu gom nƣớc thải tập trung của Khu công 

nghiệp Phú Tài không xả thải ra môi trƣờng. 

1.1. Nguồn phát sinh nước thải: 

- Nguồn số 01: Nƣớc thải sinh hoạt từ khu nhà vệ sinh 

- Nguồn số 02: Nƣớc thải từ hoạt động rửa máy đổ mút 

1.2. Dòng thải, nguồn tiếp nhận, vị trí: 

- Dòng số 01: Nƣớc thải sau khi qua bể tự hoại của đơn vị cho thuê nhà xƣởng 

(Long Vạn Phát) sẽ đấu nối vào hệ thống thu gom của KCN 

- Dòng số 02: Nƣớc thải phát sinh từ hoạt động rửa máy đổ mút theo đƣờng 

ống dẫn về hệ thống xử lý nƣớc thải tại dự án để xử lý. 

- Phƣơng thức xả thải: Gián đoạn. 

- Lƣu lƣợng xả thải: 12 m
3
/ngày.đêm 

- Vị trí xả thải:  

Tọa độ vị trí xả nƣớc thải: X(m)= 152872789  ; Y(m)= 610344.23  (Hệ tọa độ 

VN2000, kinh tuyến trục 108°15, múi chiếu 3°) 

1.3. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước 

thải: 

Trƣớc khi đấu nối vào hệ thống thu gom của KCN nƣớc thải phải đảm bảo đạt 

QCVN 40:2011/BTNMT, cột B 

Bảng 5.1. Tiêu chuẩn đấu nối nƣớc thải của KCN Nhơn Hội 

STT Chất ô nhiễm 
Đơn vị Giá trị giới hạn 

QCVN 40:2011/BTNMT, cột B 

1 Chất rắn lơ lửng mg/l 300 

2 BOD5 mg/l 150 

3 Amoni mg/l 22,5 

4 Tổng photpho mg/l 12 

B. Yêu cầu bảo vệ môi trường với công trình thu gom và xử lý nước thải: 

1.1. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý nước thải: 
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1.1.1. Mạng lƣới thu gom nƣớc thải từ các nguồn phát sinh để đƣa về hệ 

thống xử lý nƣớc thải: 

- Nƣớc thải sinh hoạt: 

Nƣớc thải từ các nhà vệ sinh đƣợc thu gom, xử lý sơ bộ qua bể tự hoại 3 ngăn, sau 

đó theo dƣờng ống đấu nối vào hệ thống thu gom nƣớc thải tập trung của Khu công 

nghiệp Nhơn Hội. 

- Nƣớc thải sản xuất: 

Nƣớc thải từ hoạt động sản xuất sẽ theo đƣờng ống dẫn về hệ thống xử lý nƣớc 

thải của dự án để xử lý sau đó theo đƣờng dẫn đấu nối vào hệ thống thu gom nƣớc thải 

tập trung của khu công nghiệp 

1.1.2. Công trình, thiết bị xử lý nƣớc thải: 

a. Công trình xử lý sơ bộ nƣớc thải sinh hoạt: 

- Tóm tắt quy trình công nghệ: 

Nƣớc thải từ nhà vệ sinh  Bể tự hoại 03 ngăn của Khu  Hệ thống xử lý nƣớc 

thải tập trung KCN Nhơn Hội. 

- Hóa chất, vật liệu: Không 

b. Công trình xử lý nƣớc thải sản xuất: 

- Tóm tắt quy trình công nghệ: 

Nƣớc thải sản xuất  Bể thu gom  Bể điều hòa  Bể oxy hóa bậc cao  Cụm  

keo tụ - tạo bông – lắng  Bể trung gian  Bể sinh học SBR  Bồn lọc áp lực  Hố 

ga đấu nối với KCN Nhơn Hội. 

- Công suất thiết kế: 12 m
3
/ngày.đêm 

- Hóa chất, vật liệu sử dụng: H2O2, phèn sắt, Polymer, Cơ chất 

1.1.3. Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố: 

Thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trƣờng liên quan đến 

nƣớc thải theo đúng quy định của pháp luật, bao gồm: 

- Triển khai xây dựng công trình thu gom, thoát nƣớc thải tại dự án và đấu nối 

nƣớc thải theo đúng nội dung Đồ án Quy hoạch chi tiết rút gọn tỷ lệ 1/500 đã đƣợc 

Ban Quản lý Khu kinh tế phê duyệt và đúng với nội dung nêu tại mục 1.1, 1.2 nêu trên. 

- Thƣờng xuyên theo dõi, giám sát công tác thu gom, xử lý và thoát nƣớc thải của 

dự án đảm bảo hệ thống thoát nƣớc luôn luôn kín, không bị rò rỉ, không phát sinh mùi 

hôi ảnh hƣởng đến môi trƣờng xung quanh. 

- Định kỳ nạo vét các hố ga trên đƣờng ống thoát nƣớc thải chung và hút bùn, cặn 
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tại bể tự hoại để đảm bảo hiệu quả thu gom, xử lý sơ bộ nƣớc thải trƣớc khi đấu nối. 

1.2. Kế hoạch vận hành thử nghiệm: 

1.2.1. Thời gian vận hành thử nghiệm 

- Thời gian vận hành thử nghiệm từ tháng 02/2025 đến tháng 04/2025 

1.2.2. Công trình, thiết bị xả nƣớc thải phải vận hành thử nghiệm 

- Vị trí lấy mẫu: 

+ Tại vị trí hệ thống xử lý (tại bể thu gom) 

+ Tại vị trí sau hệ thống xử lý (hố ga giám sát nƣớc thải của dự án) 

- Chất ô nhiễm và giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm: Thực hieenjn theo 

nội dung tại bảng 5.1 của báo cáo. 

- Tần suất lấy mẫu: Bảo đảm quan trắc ít nhất 03 mẫu đơn trong 03 ngày liên tiếp 

theo quy định tại Điều 21 Thông tƣ số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trƣờng. 

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải  

A. Nội dung cấp phép 

2.1. Nguồn phát sinh 

- Nguồn số 01: Khí thải từ khu vực trộn nguyên liệu và đổ mút của quy trình sản 

xuất nệm mút 

- Nguồn số 02: Khí thải lò hơi 

2.2. Dòng thải, nguồn tiếp nhận, vị trí: 

- Dòng thải số 01: tại khu vực trộn nguyên liệu và đổ mút của quy trình sản xuất 

nệm mút. 

- Dòng thải số 02: tại khu vực lò hơi 

 Lƣu lƣợng xả thải tối đa: 

- Nguồn phát sinh 01: 5.000m
3
/giờ; 

 Phƣơng thức xả thải  

- Phƣơng thức xả thải: gián đoạn, chỉ xả khi hoạt động. 

2.3. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng 

bụi, khí thải 

Trƣớc khi xả vào môi trƣờng không khí phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo 

vệ môi trƣờng, QCVN 19:2009/BTNMT-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công 

nghiệp đối với bụi và một số chất vô cơ (cột B, Kp = 1 và Kv = 1,0); QCVN 
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20:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một 

số chất hữu cơ cụ thể nhƣ sau: 

Bảng 5.2. Giới hạn tiếp nhận bụi, khí thải của dự án 

STT Thông số Đơn vị 

Giá trị giới hạn 

QCVN 19:2009/BTNMT, Cột B 
(1)

,  

QCVN 20:2009/BTNMT 
(2)

 

1  Lƣu lƣợng m
3
/giờ - 

2  Nhiệt độ 
0
C - 

3  Bụi mg/Nm
3
 200 

(1)
 

4  VOCs mg/Nm
3
 - 

5  CH2Cl2 mg/Nm
3
 1.750

 (2) 

B. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với thu gom, xử lý khí thải: 

2.1. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý khí thải: 

2.1.1. Mạng lưới thu gom khí thải từ các nguồn phát sinh khí thải để đưa vào hệ 

thống xử lý khí thải 

- Dòng số 01: Khí thải từ khu vực trộn nguyên liệu và đổ mút đƣợc đƣa về hệ thống 

thu gom và xử lý khí thải thoát ra theo ống thải 

- Dòng số 02: Nhiệt từ khu vực lò hơi theo đƣờng ống thoát ra theo ống thải cao 6m. 

2.1.2. Công trình, thiết bị xử lý khí thải: 

2.1.2.1. Công trình xử lý khí thải khu vực sản xuất mút: 

- Tóm tắt quy trình công nghệ xử lý: 

Hơi hóa chất  Chụp hút, ống dẫn  Quạt hút  Tháp hấp phụ  Ống thải  Khí 

sạch thoát ra môi trƣờng 

- Công suất thiết kế: 5.000 m
3
/giờ 

- Hóa chất, vật liệu sử dụng: than hoạt tính 

2.1.2.2. Công trình xử lý nhiệt khu vực lò hơi: 

- Tóm tắt quy trình công nghệ: 

Nhiệt thải  Ống hút  ống thải khí  Khí thải ra môi trƣờng 

- Hóa chất, vật liệu: không có 

2.1.3. Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố: 

- Thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trƣờng liên quan đến bụi, 

khí thải theo đúng quy định của pháp luật; 
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- Thƣờng xuyên kiểm tra, giám sát hệ thống đƣờng ống thu gom và xử lý bụi, khí thải 

của dự án để kịp thời bảo trì, bảo dƣỡng, sửa chữa hoặc thay thế, đảm bảo an toàn và 

hiệu quả thu gom, xử lý các nguồn bụi, khí thải đạt quy chuẩn môi trƣờng hiện hành 

trƣớc khi thoát ra ngoài môi trƣờng.  

- Vận hành các hệ thống xử lý bụi, khí thải theo đúng quy trình kỹ thuật đã đƣợc nhà 

cung cấp chuyển giao.  

- Đào tạo đội ngũ công nhân nắm vững quy trình vận hành và có khả năng sửa chữa, 

khắc phục khi sự cố xảy ra. 

- Trong quá trình hoạt động dự án, khi có sự cố liên quan đến việc vận hành các thiết 

bị xử lý bụi, khí thải, Công ty phải tạm dừng ngay các hoạt động sản xuất có phát sinh 

bụi, khí thải để tập trung xác định nguyên nhân và sửa chữa, khắc phục kịp thời.  

2.2. Kế hoạch vận hành thử nghiệm: 

- Thời gian vận hành thử nghiệm: Không quá 06 tháng và đảm bảo đánh giá đƣợc hiệu 

quả của công trình xử lý bụi theo quy định. 

- Công trình, thiết bị xả bụi, khí thải phải vận hành thử nghiệm: 01 Hệ thống xử lý bụi 

- Vị trí lấy mẫu: Trên ống thoát của các hệ thống xử lý (tƣơng ứng với các dòng khí 

thải nêu tại Mục A Phụ lục này). 

- Chất ô nhiễm chính và giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm theo QCVN 

19:2009/BTNMT, Cột B, Kp = 1, Kv = 1 

2.3. Tần suất lấy mẫu:  

Thực hiện theo quy định tại khoản 5, Điều 21 Thông tƣ số 02/2022/TT-BTNMT ngày 

10/01/2022 của Bộ trƣởng Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng (việc quan trắc chất thải do Công ty tự quyết định 

nhƣng phải đảm bảo quan trắc ít nhất 03 mẫu đơn trong 03 ngày liên tiếp của giai đoạn 

vận hành ổn định công trình xử lý chất thải). 

2.4. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường: 

- Thu gom, xử lý khí thải phát sinh từ hoạt động của dự án bảo đảm đáp ứng quy định 

về giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm trƣớc khi xả thải ra ngoài môi trƣờng. 

- Thực hiện đầy đủ các nội dung quy định tại Điều 31 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP 

ngày 10/01/2022 của Chính phủ khi triển khai thực hiện việc vận hành thử nghiệm 

hệ thống lý khí thải (nhƣ: lập hồ sơ hoàn công; thời gian thông báo kế hoạch vận 

hành thử nghiệm, thời gian lập báo cáo kết quả vận hành thử nghiệm gửi Ban Quản 

lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định; sổ nhật ký vận hành thử nghiệm,...). 

- Đảm bảo bố trí đủ nguồn lực, trang thiết bị để vận hành hiệu quả hệ thống thu gom, 

xử lý bụi, khí thải. Đảm bảo ống khói của hệ thống xử lý khí thải phải có điểm (cửa) 
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lấy mẫu khí thải với đƣờng kính hoặc độ rộng theo quy định, có nắp đậy để điều 

chỉnh độ mở rộng, bố trí sàn thao tác đảm bảo an toàn, thuận lợi khi thực hiện việc 

lấy mẫu. 

- Thƣờng xuyên kiểm tra, giám sát toàn bộ hệ thống thu gom bụi, khí thải và hệ thống 

xử lý khí thải để có biện pháp khắc phục kịp thời, không để xảy ra các sự cố. Trong 

quá trình hoạt động dự án, khi có sự cố liên quan đến việc vận hành các thiết bị xử 

lý bụi, khí thải, Chủ dự án phải dừng ngay các hoạt động sản xuất có phát sinh bụi, 

khí thải để tập trung xác định nguyên nhân và sửa chữa, khắc phục kịp thời.  

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung (nếu có):  

- Trong quá trình hoạt động sản xuất tại dự án sẽ có phát sinh tiếng ồn và độ rung 

tại các công đoạn nhƣ: 

 Nguồn số 1: Tiếng ồn phát sinh từ hoạt động của máy móc, thiết bị làm việc 

trong xƣởng sản xuất; 

 Nguồn số 2: Tiếng ồn từ các phƣơng tiện tham gia vận chuyển nguyên vật 

liệu và sản phẩm ra vào Công ty, từ phƣơng tiện giao thông của cán bộ công 

nhân viên khi đi làm và tan ca; 

 Nguồn số 3: Độ rung do sự va đập của các bộ phận cơ học của máy, truyền 

xuống sàn và lan truyền trong kết cấu nền đất. 

- Mức độ rung tối đa : 

 Nguồn số 1: Tối đa: 70dB; 

 Nguồn số 2: Tối đa: 70dB; 

 Nguồn số 3: Tối đa: 70dB; 

- Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung:  

+ Đối với tiếng ồn: Tiếng ồn phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trƣờng 

và QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; QCVN 

24:2016/BYT - Quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - mức tiếp xúc cho 

phép tiếng ồn tại nơi làm việc, cụ thể nhƣ sau: 
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Bảng 5.3. Giới hạn tối đa cho phép về tiếng ồn 

QCVN 26:2010/BTNMT QCVN 24:2016/BYT 

Ghi chú 
Từ 6 giờ đến 21 

giờ (dBA) 

Từ 21 giờ đến 6 

giờ (dBA) 

Thời gian tiếp xúc với 

tiếng ồn (8 giờ) 

70 55 85 
Khu vực thông 

thƣờng 

+ Đối với độ rung: Độ rung phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trƣờng 

và QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung; QCVN 

27/2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rung - Giá trị cho phép tại nơi làm 

việc cụ thể nhƣ sau: 

Bảng 5.4. Giá trị tối đa cho phép về mức gia tốc rung 

QCVN 27:2010/BTNMT QCVN 27/2016/BYT 

Ghi chú 
Từ 6 giờ đến 

21 giờ (dB) 

Từ 21 giờ đến 

6 giờ (dB) 

Thời gian tiếp xúc (480 

phút) 

Gia tốc rung 

(m/s
2
) 

Vận tốc rung 

(m/s) 

70 60 1,4 1,4.10
-2

 
Khu vực thông 

thƣờng 
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CHƢƠNG 6.  

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT 

THẢI VÀ CHƢƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƢỜNG CỦA DỰ ÁN 

Trên cơ sở đề xuất các công trình bảo vệ môi trƣờng của dự án đầu tƣ, chủ dự án 

đầu tƣ đề xuất kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải, chƣơng trình 

quan trắc môi trƣờng trong giai đoạn dự án đi vào vận hành, cụ thể nhƣ sau: 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án đầu tƣ 

1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

Bảng 6.1. Kế hoạch dự kiến lắp đặt công trình bảo vệ môi trƣờng của dự án 

STT Hạng mục Thời gian vận 

hành 

Quy mô 

1  Lắp đặt hệ thống xử lý khí thải 

khu vực trộn nguyên liệu, đổ mút 

01/2025 – 03/2025 5.000m
3
/giờ 

2  Lắp đặt hệ thống xử lý nƣớc thải 01/2025 – 03/2025 12 m
3
/ngày.dêm 

3  Kho chất thải rắn, chất thải công 

nghiệp thông thƣờng, kho chất 

thải nguy hại 

  

1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công 

trình, thiết bị xử lý chất thải 

1.2.1. Giám sát khí thải tại nguồn 

a. Hệ thông xử lý bụi và hơi hóa chất khu vực trộn hóa chất, đổ mút 

+ Số lƣợng hệ thống: 01 hệ thống 

+ Thông số giám sát: Nhiệt độ, lƣu lƣợng, bụi, VOCs, CH2Cl2 

+ Vị trí giám sát: 01 điểm tại đầu vào và 01 điểm đầu ra ống thoát thải của hệ 

thống xử lý khí thải 

+ Tần suất giám sát: 03 tháng/lần 

+ Quy chuẩn so sánh: QCVN 19:2009/BTNMT cột B, QCVN 20:2009/BTNMT 

1.2.2. Gián sát tổng lƣợng chất thải rắn, CTNH 

Kiểm tra giám sát việc thu gom và phân loại rác thải tại dự án về khối lƣợng, 

thành phần rác thải sinh hoạt, sản xuất và chất thải nguy hại thông qua hợp đồng thu 

gom giữa Công ty với các đơn vị có chức năng thu gom 
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2. Chƣơng trình quan trắc chất thải theo quy định pháp luật 

 Quan trắc nƣớc thải: 

Căn cứ Điều 97 và mục 3, cột (5) Phụ lục XXVIII ban hành kèm theo Nghị 

định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ, đối với dự án không thuộc 

loại hình sản xuất, kinh doanh dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trƣờng quy định 

tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP, có lƣu lƣợng xả nƣớc 

thải của dự án nhỏ hơn 500 m
3
/ngày đêm thì sẽ không phải thực hiện chƣơng trình 

quan trắc chất thải tự động, liên tục và định kỳ. 

Vậy, với tổng lƣợng nƣớc thải phát sinh của dự án khoảng 15,83 m
3
/ngày đêm, 

dự án sẽ không thực hiện chƣơng trình quan trắc nƣớc thải (tự động, liên tục và định 

kỳ) theo quy định. 

 Quan trắc khí thải: 

Dự án không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô 

nhiễm môi trƣờng và có mức lƣu lƣợng các công trình, thiết bị xả khí thải của dự án 

đầu tƣ nhỏ hơn quy định tại số thứ tự 9, cột 6, Phụ lục XXIX ban hành kèm theo Nghị 

định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ. Do đó, dự án không thực 

hiện chƣơng trình quan trắc khí thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định.   
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CHƢƠNG 7.  

CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƢ 

Chi nhánh Công ty TNHH Thƣơng mại và Sản xuất Hàn Việt Hải xin cam kết: 

- Cam kết thực hiện các quy định hiện hành của Pháp luật nƣớc CHXHCN Việt 

Nam về bảo vệ môi trƣờng trong quá trình triển khai và thực hiện dự án: Luật Bảo 

vệ Môi trƣờng năm 2020, các Luật và văn bản dƣới luật có liên quan. 

- Cam kết thực hiện đúng Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng. 

- Cam kết thực hiện nghiêm túc các phƣơng án giảm thiểu ô nhiễm, các biện pháp 

phòng ngừa và sẵn sàng ứng phó khi sự cố môi trƣờng xảy ra, các biện pháp an 

toàn lao động. 

- Cam kết trƣờng hợp nƣớc thải sau xử lý vƣợt quy chuẩn đấu nối: đóng van xả 

nƣớc thải và tạm dừng hoạt động sản xuất để khắc phục, báo với đơn vị tiếp nhận 

nƣớc thải và cơ quan chức năng để phối hợp hỗ trợ, giải quyết kịp thời. 

-  Cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi 

trƣờng. Cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về 

môi trƣờng và các yêu cầu về bảo vệ môi trƣờng khác có liên quan. Trƣờng hợp 

các quy chuẩn, tiêu chuẩn và quy định liên quan có sửa đổi bổ sung hoặc thay thế 

thì áp dụng theo quy định mới. 

- Cam kết Báo cáo công tác bảo vệ môi trƣờng định kỳ hàng năm theo đúng quy 

định pháp luật hiện hành.  

- Cam kết tuân thủ các yêu cầu về an toàn lao động và thực hiện đầy đủ các yêu cầu 

về bảo vệ môi trƣờng theo quy định của pháp luật hiện hành. 

- Cam kết trong quá trình hoạt động nếu xảy ra sự cố môi trƣờng, phải chủ động 

thực hiện mọi biện pháp xử lý, khắc phục và báo cáo kịp thời đến cơ quan chức 

năng. 

- Cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi 

trƣờng và các yêu cầu về bảo vệ môi trƣờng khác có liên quan. 

 


